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Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 1 

LỜI NÓI ĐẦU 

- Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình LAS-

XD786 trực thuộc Công ty cổ phần Đức Nguyên Quảng Trị được Sở Kế 

Hoạch và Đầu Tư tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

3022725143, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2021 kinh doanh về các lĩnh vực: 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Ngành chính) 

Xây dựng nhà để ở 

Hoàn thiện công trình xây dựng 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Lắp đặt hệ thống điện 

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 

Chuẩn bị mặt bằng 

Xây dựng công trình đường bộ 

Xây dựng công trình cấp, thoát nước 

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Xây dựng công trình công ích khác 

Xây dựng công trình thủy 

Phá dỡ 

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật  

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Xây dựng nhà không để ở 

- Công ty chúng tôi luôn đồng hành và là đối tác tin cậy của các chủ đầu 

tư, các nhà thầu. Có đội ngủ cán bộ kỹ sư, nhân viên thí nghiệm lành nghề nhiều 

năm công tác trong các lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình. 

Luôn áp dụng đúng các tiêu chuẩn hiện hành, thực hiện thành thạo và chính xác 

các chỉ tiêu cơ lý của xi măng, cát, đá, sắt, bê tông xi măng, thí nghiệm các tính 



https://v3.camscanner.com/user/download
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Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 3 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đức Nguyên Quảng Trị  

2. Địa chỉ: thôn Kim Đâu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị 

 Điện thoại: 0973.882.889 Email:ctyducnguyenqt@gmail.com  

3. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) 

 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

 Tổng số cổ phần: 100.000 

II. GIỚI THIỆU NĂNG LỰC PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 - Địa chỉ văn phòng thí nghiệm LAS-XD786: Ngã tư đường Trần Bình 

Trọng và Lê Thánh Tông, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

1. Danh sách cán bộ phòng thí nghiệm. 

* Nguồn nhân lực của công ty gồm: Đội ngũ Kỹ sư, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp, các chuyên viên kỹ thuật lành nghề và Cử nhân chính quy của 

công ty đã tham gia công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và KĐ CL công trình các 

lĩnh vực, các ngành dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi trong và ngoài 

tỉnh từ nhiều năm nay.  

* Nhân sự của Phòng thí nghiệm LAS-786: 

TT Họ và tên Vị trí công tác Chuyên ngành 
Kinh 

nghiệm, 
năm 

1 Trần Thế Vương Giám đốc 
Ks. xây dựng cầu 

đường 
14 

2 Đoàn Đình Tứ 
P.giám 

đốc/T.phòng thí 
nghiệm 

Ks. xây dựng cầu 
đường 

9 

3 Trương Văn Minh Thí nghiệm viên 
Trung cấp giao 

thông 
16 

4 Phạm Văn Tịnh Thí nghiệm viên 
Trung cấp giao 

thông 
12 

5 Trần Văn Hoàng Thí nghiệm viên 
Trung cấp giao 

thông 
14 

6 Hoàng Minh Hiền Thí nghiệm viên 
Trung cấp giao 

thông 
11 

7 Khổng Văn Trọng Thí nghiệm viên KS Điện DD 9 

8 Lê   Đình Niên Thí nghiệm viên KS Địa chất 13 

 

 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 
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2. Một số công trình đang tham gia thí nghiệm của LAS-XD786. 

TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

I Các công trình giao thông và Hạ tầng kỹ thuật 

1 Đường kết nối trung tâm 
các huyện Vĩnh Linh 
đến các xã ven biển, hạ 
tầng khu du lịch Cửa 
Tùng và bãi tắm cộng 
đồng Vĩnh Thái (GĐ1) 

Ban QLDA, 
PTQĐ và cụm 

công nghiệp, du 
lịch biển huyện 

Vĩnh Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

2 Nâng cấp đường 73 
Đông (cũ), huyện Gio 
Linh 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ 
và Cụm công 
nghiệp huyện 

Gio Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

3 Nâng cấp đường 
Nguyễn Du, thị trấn Hồ 
Xá 

Ban QLDA, 
PTQĐ và cụm 

công nghiệp, du 
lịch biển huyện 

Vĩnh Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

4 Đường GT biên giới nối 
các trạm kiểm soát Biên 
phòng Xà Heng, A Dơi, 
Pa Roi, Xy, huyện 
Hướng Hóa 

Bộ chỉ huy Bộ 
đội biên phòng 
tỉnh Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

5 Đường giao thông liên 
thôn Mã Lai- Tân Pun, 
xã Hướng Phùng, huyện 
Hướng Hóa 

Đoàn KTQP 
337/ QK4 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

6 Đầu tư xây dựng công 
trình (GĐ2) KTQP Khe 
Sanh, tỉnh Quảng Trị/ 
QK4 

Đoàn KTQP 
337/ QK4 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

7 Xây dựng cơ sở hạ tầng 
các xã có tỷ lệ hộ nghèo 
vùng cao đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Quảng Trị (giai 
đoạn 1).  

Ban dân tộc tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

8 Cầu Bắc Phú, xã Vĩnh Ban QLDA Thí nghiệm Cầu và 
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TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

Chấp, huyện Vĩnh Linh ĐTXD, PTQĐ, 
Cụm công 

nghiệp và DLB 
huyện Vĩnh Linh 

vật liệu và 
kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

đường giao 
thông 

9 Cầu Trạm xã Vĩnh 
Chấp, huyện Vĩnh Linh 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ, 

Cụm công 
nghiệp và DLB 

huyện Vĩnh Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Cầu và 
đường giao 

thông 

10 Sửa chữa mặt đường 
đoạn Km4+100 – 
Km5+300 ĐT585 

Ban bảo trì - Sở 
GTVT Quảng 

Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

11 Sửa chữa cục bộ đường 
đoạn Km8+800 – 
Km10+800 – ĐH.46; 
Đường liên thôn Xuận 
– Tam – Mỹ, xã Triệu 
Trung; Đường liên thôn 
An Lợi, xã Triệu Độ; 
Đường liên thôn Hà 
My, xã Triệu Hoà và 
Đường liên thôn Nại 
Hiệp, xã Triệu Ái. 

 

Ban bảo trì - Sở 
GTVT Quảng 

Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

12 Sửa chữa đường nối 49c 
đến đường ven biển kết 
nối hành lang kinh tế 
Đông -  Tây 

Ban bảo trì - Sở 
GTVT Quảng 

Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

13 Sửa chữa mặt đường 
Km4+100 – Km5+300 
ĐT.585 

Ban bảo trì - Sở 
GTVT Quảng 

Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

14 Sửa chữa nền, mặt 
đường đoạn Km1+350 -
:- Km2+400 - ĐT.585 

Ban bảo trì - Sở 
GTVT Quảng 

Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 
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TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

15 Sửa chữa đường từ 
ĐT.585 đi khu phố 
Nghĩa Hy - Nam Hùng, 
TT Cam Lộ và hệ thống 
thoát  nước khu vực đầu 
tuyến ĐT.585 

Ban bảo trì - Sở 
GTVT Quảng 

Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

16 Đường Thượng Xá – 
Dóc Son – Bến Lùng 
(HD52) 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 
đất huyện Hải 

Lăng 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

17 Tuyến 2- Đường nối thị 
trấn Cam Lộ với các 
vùng trọng điểm kinh tế 
huyện Cam Lộ 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ 
và Cụm công 
nghiệp huyện 

Cam Lộ 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Giao thông 

18 Nghĩa trang phục vụ di 
dời mộ khu vực Bắc 
sông Hiếu 

Trung tâm 
PTQĐ tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

19 Cung cấp vật tư, thiết 
bị và nhân công thi 
công san lấp và hạ tầng 
gói thầu P2 (10,9 ha) 
của Khu công nghiệp 
Quảng Trị - Giai đoạn 1 

 

Công ty TNHH 
liên danh phát 

triển Quảng Trị 
(QTIP) 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

20 Cung cấp vật tư, thiết 
bị và nhân công thi 
công san lấp và hạ tầng 
gói thầu P2 (10,9 ha) 
của Khu công nghiệp 
Quảng Trị - Giai đoạn 1 

Công ty TNHH 
liên danh phát 

triển Quảng Trị 
(QTIP) 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

21 Cung cấp vật tư, thiết bị 
và nhân công thi công 
san lấp và hạ tầng gói 
thầu P3 (3.8 ha) của Khu 
công nghiệp Quảng Trị - 
Giai đoạn 1 

Công ty TNHH 
liên danh phát 

triển Quảng Trị 
(QTIP) 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

2 Cung cấp vật tư thiết bị Công ty TNHH Thí nghiệm Mặt bằng và 
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TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

và nhân công thi công 
san lấp và hạ tầng gói 
thầu P4 (25.4 ha) của 
khu công nghiệp Quảng 
Trị - Giai đoạn 1 

liên danh phát 
triển Quảng Trị 

(QTIP) 

vật liệu và 
kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

đường giao 
thông 

23 Khu tái định cư phục vụ 
dự án thành phần đoạn 
Vạn Ninh - Cam Lộ 
thuộc dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao 
tốc Bắc – Nam phía 
Đông giai đoạn 2021-
2025, đoạn qua địa bàn 
huyện Cam Lộ (khu vực 
xã Cam Thủy) 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ 
và Cụm công 
nghiệp huyện 

Cam Lộ 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

24 Khu tái định cư phục vụ 
dự án thành phần đoạn 
Vạn Ninh - Cam Lộ 
thuộc dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao 
tốc Bắc – Nam phía 
Đông giai đoạn 2021-
2025, đoạn qua địa bàn 
huyện Cam Lộ (khu vực 
xã Cam Hiếu) 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ 
và Cụm công 
nghiệp huyện 

Cam Lộ 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

25 Khu tái định cư Vĩnh 
Khê, huyện Vĩnh Linh, 
tỉnh Quảng Trị. Dự án 
thành phần đoạn Vạn 
Ninh - Cam Lộ thuộc dự 
án xây dựng công trình 
đường bộ cao tốc Bắc – 
Nam phía Đông giai 
đoạn 2021-2025 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ, 

Cụm công 
nghiệp và DLB 

huyện Vĩnh Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

26 Hạ tầng kỹ thuật phục 
vụ giải phóng mặt bằng 
để mở rộng cảng Cửa 
Việt 

 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ 
và Cụm công 
nghiệp huyện 

Gio Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

27 CSHT Khu đô thị phía 
Đông hồ Đập Thanh, TT 
Diên Sanh 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 
đất huyện Hải 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 
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TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

Lăng lượng công 
trình 

28 Khu dân cư Tây Nam 
Quốc lộ 1 (giai đoạn 2) 
thị trấn Hồ Xá 

Công ty Cổ phần 
xây dựng Phục 
Hưng Holdings 

– Đà Nẵng 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

- Mặt bằng 
và đường 
giao thông 
- Nén tỉnh 
cọc BTCT 
(30x30)cm 

29 Xây dựng cơ sở hạ tầng 
KP4, TT Cam Lộ (GĐ 
3) 

Ban QLDA 
ĐTXD, PTQĐ 
và Cụm công 
nghiệp huyện 

Cam Lộ 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Mặt bằng và 
đường giao 

thông 

II Dân dụng và công nghiệp 

1 Trường Mầm non Tuổi 
Hoa, xã Thanh An 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 
đất huyện Cam 

Lộ 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

2 Trụ sở phòng giao dịch 
Nam Cửa Việt thuộc 
Agribank Chi nhánh  
Triệu Phong Quảng Trị. 

Agribank Quảng 
Trị 

nén tỉnh cọc 
BTCT 

(300x300)mm. 
- Thí nghiệm 

vật liệu và 
kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

3 Mở rộng nhà làm việc 
Trụ sở Quỹ tín dụng 
nhân dân Hồ Xá 

Quỹ tín dụng 
nhân dân Hồ Xá 

- Thí nghiệm 
nén tỉnh cọc 

BTCT 
(300x300)mm. 
- Thí nghiệm 

vật liệu và 
kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

4 Nhà máy sản xuất tấm 
Calcium Silicate 

Công ty cổ phần 
Hiệp Phú - Vico 

- Thí nghiệm 
nén tỉnh cọc 

BTCT 
(300x300)mm. 
- Thí nghiệm 

vật liệu và 

Dân dụng 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 9 

TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

5 Nhà văn hoá trung tâm 
thị xã Quảng Trị. 

Ban QLDA, 
phát triển quỹ 
đất, cụm công 
nghiệp và dịch 

vụ công ít thị xã 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

6 Hoàn thiện công trình 
xây dựng Trung tâm 
Truyền hình kỹ thuật số 
Đài phát thanh -Truyền 
hình Quảng Trị  

Ban QLDA 
ĐTXD các công 
trình dân dụng 
và công nghiệp 
tỉnh Quảng Trị. 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

7 Hội trường Huyện ủy 
Cam Lộ. 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 
đất huyện Cam 

Lộ 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

8 Công trình: Xưởng may 
hoàn tất. Hạng mục: 
Xây dựng nhà xưởng 
may (tầng 1, lợp mái, 
cấp thoát nước khu vệ 
sinh); Nhà bảo vệ; Cổng 
tường rào; San nền+sân, 
đường nội bộ 

 

CÔNG TY 
TNHH DỆT 

MAY VTJ Toms 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

9 Gói thầu số 6: Thi công 
xây dựng các hạng mục: 
Nhà trưng bày – tưởng 
niệm; Nhà bao che-phục 
vụ thi công; Tu bổ nhà 
lưu niệm; Sân lát đá 
xanh; Hạ giải các hạng 
mục đã có; Lắp đặt thiết 
bị công trình thuộc Khu 
lưu niệm Tổng bí thư Lê 
Duẫn. 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

10 Trụ sở Đảng ủy, HĐND, 
UBND xã Vĩnh Thủy, 
huyện Vĩnh Linh 

Ban QLDA, 
PTQĐ và cụm 

công nghiệp, du 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 

Dân dụng 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 10 

TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

 lịch biển huyện 
Vĩnh Linh 

lượng công 
trình 

11 Cải tạo, sửa chữa trự sở 
làm việc thư viện tỉnh 
Quảng Trị 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

12 Xây dựng doanh trại 
Đội Cảnh sát phòng 
cháy, chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ các địa 
phương. Hạng mục: 
Doanh trại PCCC 
Đakrông, Gio Linh, 
Hải Lăng. 

Công An tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

13 Xây dựng mới nhà giam 
người bị kết án tử hình 
và cải tạo, nâng cấp 
phòng hỏi cung thuộc 
Trại tạm giam Công an 
tỉnh Quảng Trị 

Công an tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

14 Trường PTDTBT 
TH&THCS Linh 
Trường (Điểm trường 
BADE) 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

15 Trường mầm non Cửa 
Tùng, điểm Trường 
trung tâm 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

16 Trường PTDTBT TH 
Vĩnh Ô, huyện Vĩnh 
Linh (điểm trường trung 
tâm) 

Ban QLDA, 
PTQĐ và cụm 

công nghiệp, du 
lịch biển huyện 

Vĩnh Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

17 Thi công xây dựng 
trường TH&THCS xã 
Hải An (giai đoạn 2021-
2025) 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 
đất huyện Hải 

Lăng 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 11 

TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

18 Nhà vận động viên năng 
khiếu tỉnh 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

19 Trung tâm y tế Đakrông Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

20 Thi công xây dựng và 
lắp đặt thiết bị trạm y tế 
các xã: Triệu Thượng, 
Triệu Vân, Triệu Phước 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

21 Trường TH&THCS Mò 
Ó – Điểm trường Phú 
Thiềng 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 

đất huyện 
Đakrông 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

22 Thi công xây dựng công 
trình Trường THPT 
Trần Thị Tâm 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 
đất huyện Hải 

Lăng 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

23 Trung tâm y tế huyện 
Vĩnh Linh; Hạng mục: 
Khoa chuẩn đoán hình 
ảnh, khoa truyền nhiễm 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

24 Trường tiểu học số 1 
Hướng Hiệp. Hạng mục: 
Nhà 3 tầng 9 phòng học 
(6 phòng học bộ môn, 
thư viện, thiết bị ) tại 
điểm Ruộng 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 

đất huyện 
Đakrông 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

25 Xây dựng trụ sở làm 
việc kết hợp nhà phụ trợ 
và các hạng mục phụ trợ 
phòng giao dịch 
NHCSXH huyện Hướng 
Hoá, tỉnh Quảng Trị 

NHCSXH tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 12 

TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

26 Trường tiểu học Gio 
Sơn 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 
đất huyện Gio 

Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

27 Thi công và thiết bị xây 
dựng Nhà thi đấu đa 
năng khu vực Đakrông 
thuộc dự án: Nhà thi đấu 
đa năng khu vực 
Đakrông 

Ban QLDA ĐT 
XD & PT Quỹ 

đất huyện 
Đakrông 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

28 Trường THPT Triệu 
Phong 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

29 Trường THCS Nguyễn 
Trãi thị trấn Hồ Xá, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng Trị 

Ban QLDA, 
PTQĐ và cụm 

công nghiệp, du 
lịch biển huyện 

Vĩnh Linh 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

30 Trường TH & THCS hải 
Trường, điểm Tân 
Trường, Hỉa Lăng 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Dân dụng 

III Thuỷ lợi 

1 Hồ Trung tâm thị xã 
Quảng Trị 

Ban QLDA, 
phát triển quỹ 
đất, cụm công 
nghiệp và dịch 

vụ công ít thị xã 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Thuỷ lợi 

2 Kè chống sạt lở khẩn 
cấp bờ sông Thạch Hãn 
đoạn qua Tiểu khu 4, thị 
trấn Ái Tử và các thôn 
Đại Thượng Hạ, Cồn 
Bồi Kiệt, An Định, xã 
Triệu Long, huyện Triệu 
Phong 

Ban QLDA tỉnh 
Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Thuỷ lợi 

3 Xây dựng điểm cơ sở Sở nông nghiệp Thí nghiệm Thuỷ lợi 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 13 

TT Tên công trình  Tên chủ đầu tư 
Công việc thực 

hiện 
Ghi chú 

A11 theo đường cơ sở 
để tính chiều rộng lãnh 
hải trên vùng biển Việt 
Nam – ĐẶc khu kinh 
tế Đảo Cồn Cỏ 

và môi trường 
tỉnh Quảng Trị 

vật liệu và 
kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

4 Thi công xây dựng sửa 
chữa mốc 606(1) và kè 
bảo vệ cột mốc 606(1), 
606(1) thuộc thị trấn 
Lao Bảo, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị 

Sở nội ngoại vụ 
tỉnh Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Thuỷ lợi 

5 Gói thầu số 02: Thi 
công xây dựng sửa 
chữa mốc 607 (1) và 
kè bảo vệ cột mốc 607 
(1) thuộc địa phận xã 
Thanh, huyện Hướng 
Hoá, tỉnh Quảng Trị. 

Sở nội ngoại vụ 
tỉnh Quảng Trị 

Thí nghiệm 
vật liệu và 

kiểm tra chất 
lượng công 

trình 

Thuỷ lợi 

….     

 

63. Máy móc thiết bị. 

TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

A THÍ NGHIỆM THÉP,  KIM LOẠI, MỐI HÀN, BÊ TÔNG XI MĂNG 

1 

Máy kéo nén vạn năng 1000KN-

LUDA-VÔ TÍCH-TQ 

Model: WE-1000B (Ngàm kẹp 

thủy lực) 

Bao gồm: Máy chính, 1 bộ thớt 

nén, bộ gối uốn BT và thép, tuy ô. 

Dải đo: 200KN/0,5KN; 

500KN/1KN; 1000KN/2KN 

1 bộ 
Trung 

Quốc 

Hoạt 

động tốt 

2 Khuôn lập phương 15x15x15 45 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

3 Khuôn lập phương 15x15x600 15 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 14 

TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

4 Khuôn hình trụ 15x30 15 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

5 bàn rung mẫu bê tông 600x900 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

6 Khuôn lập phương 20x20x20 5 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

7 
Côn thử độ sụt bê tông, côn chuẩn 

D101,6 x D203,2 x H303 
5 bộ Việt Nam Hoạt 

động tốt 

B THÍ NGHIỆM XI MĂNG, VỮA, GẠCH XÂY 

1 

Máy nén, uốn xi măng 

- Khả năng nén/vạch chia: 

100KN/0,2KN 

1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

2 
Đồng hồ chỉ thị 2 kim đường kính 

26cm 
1 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 

3 Bộ tấm ép mẫu gạch tự chèn 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

4 Bộ gá uốn mẫu XM 40x40x160 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

5 Bộ gá nén mẫu XM 40x40 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

6 Bộ gá ép mẫu gạch 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

7 

Dụng cụ  VICA 

Bao gồm: thân chính gắn thước, 

thân dẫn chuẩn, 3 kim chuẩn, 

khâu chuẩn, tấm kính 

1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

8 

Thùng hấp mẫu XM 

Dung tích: 20 lít 

Kích thước thùng: 220x250x380 

1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

9 Khuôn uốn XM 40x40x60 kép 3 1 bộ 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

10 

Máy dằn vữa xi măng tiêu chuẩn 

Model: ZS-15 biên độ rung: 15+/-

0,3mm Trọng lượng rùn: 20kg 

1 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

11 Khuôn xi măng Le Chaterlier 6 ch Trung Hoạt 
động tốt 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 15 

TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

Quốc 

12 Bình tỷ trọng xi măng 6 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

13 Sàng độ min xi măng 0,09mm 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

14 
Phễu xác định khả năng giữ độ 

lưu động của cữa 
1 bộ Việt Nam Hoạt 

động tốt 

C THÍ NGHIỆM ĐẤT, ĐÁ, CẤP PHỐI, CÁT 

I Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn     

1 Protor cải tiến: cối +chày 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

2 Protor tiêu chuẩn: cối +chày 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

II Thí nghiệm CBR 

1 

Máy nén CBR/MARSHALL 
50KN 
Kiểu dáng Châu Âu 
- Hoạt động bằng động cơ điện, 
điện áp 220V/ 50HZ,  theo tiêu 
chuẩn ASTM,  AASHTO và phù 
hợp với tiêu  chuẩn Việt nam,  tốc 
độ gia tải 1,27mm/phút và 
50,8mm/phút.  
 - Kèm theo:   piston xuyên CBR, 
piston nén marshall, gá đỡ đồng 
hồ so CBR; 1 đồng hồ so 10 x 
0.01mm (chưa kèm Cung lực và 
Bộ ép 2 nửa) 
 

1 ch Việt Nam 
Hoạt 

động tốt 

2 cung lục 60KN, đồng hồ chỉ thị 1 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

3 

Khuôn CBR  
Gồm: Thân khuôn, cổ khuôn, đế 
khuôn, đĩa đo trương nở, quả gia 
tải có rãnh, quả gia tải không 
rãnh, giá đỡ đồng hồ so, đồng hồ 
so. 

3 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

4 Đồng hồ so, dải đo 10x0,01mm 6 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 



Phòng thí nghiệm vật liệu và KĐ CL công trình xây dựng (LAS-XD786) 

Hồ sơ năng lực   Trang 16 

TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

III Thí nghiệm thành phần hạt 

1 

Sàng cát tiêu chuẩn D200mm và 

D300 

Bao gồm các cở từ 0,075-70mm 

có cả đáy và nắp 

25 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

2 Tỷ trọng kế 0,995-1,030 1 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

3 Tỷ trọng kees0-60g 1 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

IV Giới hạn chảy, dẻo của đất 

1 
Bao gồm: Tấm kính, bình xịt, 6 

cốc ẩm, dao trộn, hộp đựng. 
1 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 

2 

Thiết bị chảy casagrande. 

Bao gồm: dụng cụn khía rãnh, 

dao rộn, bát rôn 

1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

V Thí nghiệm nén dập trong xi lanh 

1 Bộ xi lanh nén dập đá D75 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

2 Bộ xi lanh nén dập đá D150 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

VI Thí nghiệm đương lượng cát 

1 
Bộ xác định đương lượng cát 

(không kèm máy lắc) 
1 bộ Việt Nam 

Hoạt 

động tốt 

VII Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét 

1 
Thiết bị xác định hàm lượng sét 

của đá (Bình rủa đá) 
1 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 

2 
Thiết bị xác định hàm lượng sét 

của cát (Bình rủa cát) 
1 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 

3 Bảng màu chuẩn 5 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

VIII Thí nghiệm KL thêt tích, độ xốp 

1 Phểu xác định độ xốp của đá 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 
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TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

2 Phểu xác định độ xốp của cát 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

3 Hộc đong 1 lít 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

4 Hộc đong 5 lít 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

5 Hộc đong 10 lít 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

6 Hộc đong 20 lít 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

IX Các dụng cụ khác 

1 Bình tỷ trọng đất 100cc 10 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

2 Dụng cụ hấp phụ nước của cát 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

3 Bộ kim sắt xác định phong hóa 1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

4 Thước xác định hạt dài, hạt dẹt 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

5 
Dụng cụ xác định góc nghỉ tự  

nhiên của cát 
1 bộ Việt Nam Hoạt 

động tốt 

X Thí nghiệm độ mài mòn của đá 

1 

Máy mài mòn Los Angeles-TQ 

Model: MH-III 

Với bộ đếm có thể cài đặt số vòng 

quay tuỳ ý và hiển thị số điện tử; 

kèm 12 viên bi thép tiêu chuẩn, 1 

khay hứng mẫu. Tốc độ quay: 30 

- 33vòng/phút; Điện áp 

220VAC/1phase. 

1 bộ Trung 
Quốc 

Hoạt 
động tốt 

F THÍ NGHIỆM ĐẤT HIỆN TRƯỜNG 

1 
Bộ thí nghiệm độ chặt bằng PP 

rót cát 
3 bộ Việt Nam 

Hoạt 

động tốt 

2 cát chuẩn 50 kg Việt Nam 
Hoạt 

động tốt 

3 Bộ dao vòng 3 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 
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TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

4 

Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh 

Bao gồm: Tấm ép ĐK 340mm, 

kích thủy lực 32 tấn gắn đồng hồ 

chỉ thị lực, bộ giàn đỡ thiên phân 

kế, 02 thiên phân kế 

1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

5 

Bộ cần Benkenman - tỷ lệ 2:1 làm 

bằng ionx, rút 2 đoạn hình thức 

gọn gàng, dễ sử dụng 

1 bộ Việt Nam Hoạt 
động tốt 

6 Thước phẳng 3m 1 bộ Việt Nam 
Hoạt 

động tốt 

7 
Dụng cụ xác định độ nhám bằng 

pp rắc cát 
1 bộ Việt Nam 

Hoạt 

động tốt 

8 

MÁY KHOAN MẪU BÊ TÔNG 

Máy khoan lấy mẫu bê tông động 

cơ HONDA 5,5HP; Khoan lấy 

mẫu BTXM; BTN; động cơ chạy 

bằng xăng 4 kỳ; kiểu giáng châu 

ân; ổn định cao khi vận hành  

1 ch Nhật bản 
Hoạt 

động tốt 

9 

MỦI KHOAN KIM CƯƠNG 

Mũi khoan kim cương ĐK 

101,6mm - loại mũi liền 

2 ch 
Trung 

Quốc 

Hoạt 

động tốt 

H THÍ NGHIỆM NHỰA - BÊ TÔNG NHỰA 

I Thí nghiệm nhựa theo PP marshall 

1 
Cung lực 30KN, đồng hồ chỉ thị 

10x0,01mm 
1 ch Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

2 
Bộ chày đầm marshall bằng tay, 

kèm đế gỗ, 04 thanh định vị 
1 bộ Việt Nam Hoạt 

động tốt 

3 Thân khuôn Marshall 15 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

4 Thùng ổn định nhiệt 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

II Thí nghiệm chiết xuất bằng PP ly tâm 
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TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

1 Máy ly tâm tách nhựa 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

2 Giấy lộc 1 hộp Việt Nam Hoạt 
động tốt 

III Thí nghiệm độ giãn dài 

1 

Thiết bị giãn dài nhựa, tốc độ kéo 

tiêu chuẩn 50,8mm/phút, kéo dài 

max 1500mm, động cơ 

220V/50Hz 

1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

2 
Khuôn mẫu chuẩn, hình số 8 bằng 

đồng 
3 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 

IV Thí nghiệm kim lún 

1 

Thiết bị kim lún nhựa, Đồng hồ 

chỉ thị dịch chuyển 50mm x 

0,01mm; kèm cốc mẫu, cốc nước 

giữ nhiệt, 02 kim 

1 bộ Việt Nam 
Hoạt 

động tốt 

V Thí nghiệm bốc cháy nhựa 

1 
Thiết bị TN bốc cháy nhựa. 

không kèm bình ga và van 
1 bộ Việt Nam 

Hoạt 

động tốt 

VI Thí nghiệm tổn thất khi nung 

1 

Thiết bị XĐ tổn thất khi nung 

Bao gồm: mô tơ 5 vòng/phút, giá 

quay, 9 hộp mẫu 

1 bộ Việt Nam 
Hoạt 

động tốt 

VII Thiết bị bột khoáng 

1 Lò nung 10000c 1 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

2 Chén sứ chịu nhiệt 6 ch Trung 
Quốc 

Hoạt 
động tốt 

3 bát sứ thí nghiệm 6 ch Trung 
Quốc 

Hoạt 
động tốt 

VIII THIẾT BỊ DÙNG CHUNG 

1 Nhiệt kế thủy tinh 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 
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TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

2 Nhiệt kế kim loại 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

3 Ống đong 50 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

4 Ống đong 100 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

5 Ống đong 250 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

6 Ống đong 500 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

7 Ống đong 1000 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

8 Bình tam giác 50 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

9 Bình tam giác 100 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

10 Bình tam giác 250 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

11 Bình tam giác 500 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 

Hoạt 

động tốt 

12 Bình tam giác 1000 ml 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

13 Cốc đong 100 ml có mỏ 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

14 Cốc đong 250 ml có mỏ 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

15 Cốc đong 200 ml có mỏ 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

16 Cốc đong 1000 ml có mỏ 2 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

17 Khay trộn mẫu 20x30 6 ch Việt Nam Hoạt 
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TT Tên thiết bị - thông số kỹ thuật 
số 

lượng 
ĐVT 

Nước Sản 
xuất 

Chế độ 
kiểm tra 

động tốt 
18 Khay trộn mẫu 500x500x50 3 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 
19 Bình hút ẩm 1 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 
20 Bộ cối chày bằng sứ 1 ch Việt Nam Hoạt 

động tốt 

21 Chày cao sứ 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

22 Bơm chân không 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

23 Bình hút chân không 8 lít 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

24 Ống cao su 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

25 Đồng hồ chỉ thị áp 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

26 Hộp ẩm bằng nhôm 39 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

27 Bếp cách cát 1000W/220V 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

28 Bộ cối chày bằng đồng 1 ch Việt Nam Hoạt 
động tốt 

29 Đồng hồ bấm giay 1 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

30 Cân điện tử 600g - 0,01g 1 ch 
Trung 

Quốc 
Hoạt 
động tốt 

31 Cân điện tử 15kg - 0,1g 3 ch 
Trung 

Quốc 

Hoạt 

động tốt 

32 Cân điện tử 20 kg - 1g 1 ch 
Trung 

Quốc 

Hoạt 

động tốt 

33 Máy thử thấm bê tông xi măng 1 cái 
Trung 

Quốc 

Hoạt 

động tốt 

 

4/ Tên các phép thử và thiết bị máy móc của phòng thí nghiệm (Lưu ý: 
Trong quá trình thực hiện cần cập nhật tiêu chuẩn hiện hành): 
 

TT Tên phép thử Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy móc, thiết bị 
(1) (2) (3) (4) 

I 
Thử  nghiệm cơ lý xi 
măng  
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 - Độ mịn, khối lượng 
riêng của xi  măng 

TCVN 4030:03 Sàng 0,09mm, cân 
kỹ thuật (0,01g), tủ 
sấy,Bình  khối  
lượng  riêng,  chậu  
nước,  dầu hoả 

 - Xác định giới hạn bền 
uốn và nén 

TCVN 6016:95 Sàng  (ISO  2591  và  
3310-1),  kích  thước 
mắt  sàng  (ISO  
565),  máy  trộn,  
khuôn (4x4x16cm),  
máy  dằn  (điển  
hình),  máy thử độ 
bền uốn (10kN,1%), 
máy thử độ bền nén 
(tăng tải 
2400kN;200N/s), gá 
định vị, tủ dưỡng hộ 
nhiệt ẩm 

 -XĐ độ dẻo tiêu chuẩn, 
thời gian đông kết và 
tính ổn định thể tích 

TCVN 6017:95 Dụng cụ Vica, vành 
khâu, chảo trộn, bay 
trộn hồ, cân kỹ thuật 
(0,01g), ống đong, 
dao  thép,  tấm  kim  
loại,  đồng  hồ  bấm 
giây  hoặc  đồng  hồ  
cát,  cân  (1g),  máy 
trộn  (ISO  679),  
thùng  luộc  mẫu,  
khuôn Lơ Satơlie 

II 
Cốt liệu cho bê tông và 
vữa 

  

 Xác định thành phần hạt TCVN 7572-2:06 Cân kỹ thuật 
(0.01g), bộ sàng 
tiêu chuẩn và tấm 
đục lỗ 
90,100,110,120m
m.. .tủ sấy đIều 
chỉnh được t0 

 Xác định thành phần 
thạch học 

TCVN 7572-3:06  

 Xác định KL riêng, khối 
lượng thể tích, độ hút 
nước 

TCVN 7572-4:06  

 Xác định khối lượng 
riêng, khối lượng thể 
tích và độ hút nước của 
đá gốc và cốt liệu lớn 

TCVN 7572-5:06 Cân thủy tỉnh, bình 
khối lượng riêng….. 
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 Xác định khối lượng thể 
tích và độ xốp và độ 
hổng 

TCVN 7572-6:06 Phểu xác định độ 
xốp, thùng đong 

 Xác định độ ẩm TCVN 7572-7:06 Cân, tủ sấy, khay 
sấy …. 

 Xác định hàm lượng 
bùn, bụi, sét trong cốt 
liệu và hàm  lượng sét 
cục trong cốt liệu nhỏ 

TCVN 7572-8:06 Thùng rửa cát đá, 
cân 

 Xác định tạp chất hữu cơ TCVN 7572- 9:06 Bảng màu chuẩn, 
hóa chất NaOH, 
Chai phản ứng 

 Xác định cường độ và hệ 
số hoá mềm của đá gốc 

TCVN 7572-10 :06 Máy nén, máy cắt 
gia công mẫu. 

 Xác định độ nén dập 
trong xi lanh và hệ số 
hoá mềm của cốt liệu 
lớn 

TCVN 7572-11:06  Bộ dụng cụ nén dập 
xy lanh D75mm và 
D150mm, máy nén 

 Xác định độ hao mài 
mòn khi va đập của cốt 
liệu lớn trong máy (Los 
Angeles) 

TCVN 7572-12:06 Máy mài mòn Los 
Angeles 

 Xác định hàm lượng hạt 
thoi dẹt trong cốt liệu 
lớn 

TCVN 7572-13:06 Thước kẹp cải tiến, 
cân …. 

 Xác định hàm lượng hạt 
mềm yếu, phong hoá 

TCVN 7572-17:06 Kim sắt, kim nhôm, 
cân… 

 Xác định hàm lượng 
mica 

TCVN 7572-20:06  

 Xác định Hệ số (ES)  ASTM D2419-91 Bộ ống xy phoong, 
máy lắc, hóa chất 

III 
Thử  nghiệm vữa xây 
dựng 

TCVN 4314:86  

 - Xác định kích thước 
hạt cốt liệu lớn nhất 

TCVN 3121-1: 03 Bộ sàng tiêu chuẩn 

 - Lấy mẫu và chuẩn bị 
mẫu 

TCVN 3121-2: 03  

 - Xác định  độ lưu động 
của vữa tai 

TCVN 3121-3: 03 Dụng cụ thử độ lưu 
động hỗn hợp vữa, 
chày đầm bằng thép 
( 10-12mm, dài 
250mm), chảo sắt, 
xẻng con, bay thợ nề 

 - Xác định khối lượng 
thể tích của vữa tơi 

TCVN 3121-6: 03 Bình trụ bằng sắt 
(1000±2ml), chày 
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đầm, cân kỹ thuật 
(1g), dao, bay, chảo 
sắt. 

 - Xác định  khả năng giữ 
độ lưu động của vữa tươi 

TCVN 3121-8: 03 Đồng hồ bấm dây, 
giấy lọc, chảo sắt, 
bay, thiết bị tạo chân 
không 

 - Xác định  thời gian bắt 
đầu đông kết của vữa tai 

TCVN 3121-9: 03 Thiết bị xác định 
thời gian đông kết, 
khuôn đúc mẫu, kim 
xuyên tiêu chuẩn… 

 - Xác định Khối lượng 
thể tích mẫu vữa đông 
rắn 

TCVN3121-10: 03  

 - Xác định cường độ uốn 
và nén của vữa đã đóng 
rắn 

TCVN3121-11: 03 Khuôn 
(40x40x160)mm 
hoặc khuôn 
(70,7x70,7x70,7)mm
, máy nén thủy lực 
(±2%), 2 tấn đệm 
bằng thép (chày 
đầm, bộ khuôn gá 
lắp khi dùng khuôn 
70,7x70,7x70,7mm), 
bộ gá uốn 

 - Xác định cường độ 
bám dính của vữa đã 
đóng rắn trên  nền  

TCVN3121-12: 03 Thiết bị kéo đứt (5-
100KN), khoan ống 
(50mm), máy mài, 
đá mài, bàn chải 
nhựa, chổi lông, dao 
thép, thước kẹp, cốc 
và đũa để trộn keo, 
tấm thép hình vành 
khăn  trong 10cm, 
 ngoài 20cm), dày 
5mm, keo dán 
chuyên dùng. 

 - Xác định độ hút nước 
của vữa đã đóng rắn 

TCVN3121-18: 03 Cân kỹ thuật (1g), 
thùng ngâm mẫu, tủ 
sấy 2000C, khăn lau 

 - Thiết kế thành phần 
cấp phối vữa xây 

TCVN 4459:87  

IV 
Hỗn hợp bê tông và bê 
tông nặng 

  

 Xác định độ sụt của hỗn 
hợp bê tông nặng 

TCVN3106:1993 Côn thử độ sụt, que 
chọc, phễu đổ hỗn 
hợp, thước lá kim 
loại 
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 Xac định độ cứng  
VEBE của hỗn hợp bê 
tông 

TCVN3107:1993 Nhớt kế Vebe, bàn 
rung, que chọc, đồng 
hồ bấm giây. 

 Xác định khối lượng thể 
tích của hỗn hợp bê tông 
nặng 

TCVN3108:1993 Thùng kim loại 5, 
151 ( cao 186 và 
267mm), thiết bị 
đầm (2800 – 3000 
vg/ph, biên độ 0.35 
0.5mm), 
cân kỹ thuật (50g), 
thước lá thép 400mm 

 Xác định độ tách nước 
và tách vữa của hỗn hợp 
bê tông nặng 

TCVN3109:1993 Khuôn thép 
200x200x200mm, 
bàn rung,quechọc,  
cân kỹ thuật 50g 
( 0.01g), sàng 5mm, 
thước lá kim loại, 
ống đong 50-200ml, 
pipet 5ml, tủ sấy , 
khay sắt 

 Phân tích thành phần 
hỗn hợp bê tông nặng 

TCVN3110:1979 Cân kỹ thuật 50kg 
(0.1g), sàng (5, 1, 2, 
0.15), tủ sấy 2000 C, 
khay sắt, khay sấy, 
xẻng xúc 

 Xác định hàm lượng bọt 
khí của bê tông 

TCVN3111:1993 Bình bọt khí, bàn 
rung (2800 
200vg/ph), que 
chọc 

 Xác định khối lượng 
riêng của bê tông nặng 

TCVN3112: 1993 Bình khối lượng 
riêng hoặc bình tam 
giác, cân phân tích 
( 0.01g), búa con, cối 
chày đồng, bình hút 
ẩm, tủ sấy 2000C, 
sàng 2 hoặc 2.5mm, 
nước lọc, dầu hỏa, 
cồn 900. 

 Xác định độ hút nước 
của bê tông 

TCVN3113: 1993 Cân kỹ thuật (5g), 
thùng ngâm mẫu, tủ 
sấy 2000C, khăn lau. 

 Xác định độ mài mòn 
của bê tông 

TCVN 3114: 1993 Máy mài mòn ( 30  
1vg/ph), cân kỹ thuật 
(0.01g), thước kẹp , 
cát mài 

 Xác định khối lượng thể 
tích của bê tông 

TCVN 3115:1993 Cân kỹ thuật (50g), 
thước lá kim loại, 
bếp điện và thùng 
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nấu paraphin, tủ sấy 
2000C 

  Xác định độ chống 
thấm nước 

TCVN 3116: 1993 Máy thử độ chống 
thấm, bàn chải sắt, 
paraphin, tủ sấy 
2000C, giá ép mẫu. 

 Xác định độ co của bê 
tông 

TCVN3117:1993 Đồng hồ đo độ co 
ngót, chốt và đầu đo, 
tủ sấy 2000C, tủ khí 
hậu ( 27  20C, độ 
ẩm 80  5%). 

 Xác định cường độ nén 
của bê tông 

TCVN3118:1993 Máy nén 150 – 200 
tấn ( 6 4daN/cm2-s, 
thước lá kim loại, 
đệm truyền tải) 

 Xác định cường độ kéo 
khi uốn 

TCVN3119:1993 Máy thử uốn 50 tấn 
( 0.6 0.4 daN/cm2-
s), thước lá kim loại. 

 Xác định cường độ kéo 
khi bửa 

TCVN3120:1993 Máy nén 50 tấn 
( 0.6 0.4 daN/cm2-
s), gối truyền tải, 
đệm gỗ. 

 Lấy mẫu bê tông bằng 
khoan từ cấu kiện 

ASTM C 42 – 1900 Máy khoan bê tông 
lưỡi bằng kim 
cương, máy cưa bê 
tông lưỡi bằng kim 
cương, dụng cụ 
capping (  50), bể 
ngâm mẫu 
( 231,70C) 

V 
Lĩnh vực thử nghiệm 
đất trong phòng 

  

 xác định khối lượng 
riêng trong phòng thí 
nghiệm 

TCVN 4195:95 Cân kỹ thuật (0.01g), 
bình tỷ trọng 
(100cm3), cối chày 
sứ (đồng), ray 2 mm, 
bếp cát, tủ sấy (t0), tỷ 
trọng kế, thiết bị ổn 
nhiệt, cốc nhỏ(hộp 
nhôm có nắp). 

 xác định độ ẩm và hút 
ẩm  

TCVN 4196:1995 Tủ sấy (t0) đến 
3000C, cân kỹ thuật 
(0.01g), cốc thuỷ 
tinh (hộp nhôm có 
nắp), bình hút ẩm có 
Cloruacanxi, ray 
1mm, cối và chày sứ 
có đầu bọc cao su, 
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khay men phơi đất. 
  xác định giới hạn dẻo 

và giới hạn chảy  
TCVN 4197:1995 Quả dọi thăng 

bằng( góc ở đỉnh 300 
cao 25 mm), hai quả 
cầu bằng kim loại, 
thanh thép nối hai 
quả cầu thành nữa 
vòng tròn (khối 
lượng 76  0.2g, 
khuôn hình trụ kim 
loại không gỉ  > 40 
mm,cao > 20 mm, 
các tấm kính nhám, 
ray 1mm, cối chày 
sứ  có đầu bọc cao 
su, bình thuỷ tinh có 
nắp, cân kỹ thuật 
(0.01g), cốc thuỷ 
tinh (hộp nhôm có 
nắp), tủ sấy (t0), bát 
sắt tráng men, dao để 
trộn- dụng cụ 
Casagrande 

 xác định các thành phần 
hạt 

TCVN 4198:1995 Cân kỹ thuật(0.01), 
bộ ray (10 ; 5 ; 2 ; 
1.05 ; 0.25 ; 0.1), cối 
và chày sứ có đầu 
bọc cao su, bình hút 
ẩm có Cloruacanxi, 
tủ sấy (t0), quả lê 
bằng cao su, dao 
con, cân (01 g), máy 
lắc sàng , cân phân 
tích, tỷ trọng kế 
(0.001), bộ phận đun 
và làm lạnh , bình 
tam giác(1000 cm3, 
 60  2mm), nhiệt 
kế (0.50C), que 
khuấy, đồng hồ bấm, 
máy rửa, ống 
hút(5cm3, 50cm3 ), 
thước thẳng 20cm. 

 xác định sức chống cắt ở 
máy cắt phẳng . 

TCVN 4199:1995` Máy cắt mặt phẳng 
loại A :lực cắt tác 
động trực tiếp, loại 
B ;Lực cắt tác dụng 
gián tiếp, hộp cắt, 
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dao vòng cắt, tấm 
nén truyền lực, máy 
nén (cánh tay đòn), 
hộp để bão hoà 
nước, thiết bị giữ 
ẩm, đồng hồ đo biến 
dạng, vòng đo lực 
ngang, quả cân (0,1. 
105N/m2 …1.105N/m
2) 

 xác định tính nén lún 
trong phòng thí nghiệm 

TCVN 4200:1995 Máy nén (hộp nén, 
bàn máy, bộ phận 
tăng tải, thiết bị đo 
biến dạng), các dụng 
cụ khác: mẫu chuẩn 
bằng kim loại, dao 
gọt đất, dụng cụ ấn 
mẫu vào dao vòng, 
tủ sấy (t0), cân kỹ 
thuật (0.1g), đồng ho 
đo biến 
dạng(0.01mm). 

 xác định độ chặt tiêu 
chuẩn trong phòng thí 
nghiệm 

TCVN 4201:1995 Cối đầm nện và cần 
dẫn búa bằng kim 
loại, cân kỹ 
thuật(0.01g), sàng 
5mm, bình phun 
nước, tủ sấy (t0), 
bình hút ẩm có 
Clorua canxi, hộp 
nhôm có nắp (cốc 
thuỷ tinh), dao gọt 
đất, vồ đập đất, 
(khay 40x60 cm), 
vải phủ, cối sứ và 
chày bọc cao su 

 Đất xây dựng – phương 
pháp xác định khối 
lượng thể tích trong 
phòng thí nghiệm 

TCVN 4202:1995 Dao vòng bằng kim 
loại  50cm3,  
trong  50mm(cho 
đất cát bụi và  100 
mm cho đất cát thô, 
 40 mm cho đất sét 
đồng nhất, chiều cao 
 đường kính và < 
nữa đường kính), 
thước cặp, dao cắt có 
lưỡi thẳng, cân kỹ 
thuật (0.01g  và 
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0.1g), các tấm kính, 
dụng cụ xác định độ 
ẩm, hộp nhôm hoặc 
cốc thuỷ tinh có nắp, 
tủ sấy (t0), bình hút 
ẩm 

 Thí nghiệm sức chịu tải 

của đất (CBR) trong 
phòng thí nghiệm 

22TCN 332:06 
Máy ép 50KN, 
khuôn CBR….. 

 Thí nghiệm nén 1 trục 

có nở hông 
ASTM D2166-01 

Máy nén anconfile 

 Xác định hệ số thấm K ASTM D2434-00 Hộp thấm, bảng cột 
nước đo thể tích 

 Đầm nén đất, đá dăm 
trong phòng thí nghiệm 

22TCN 333:06 
Dụng cụ đầm nén. 

VI Bê tông nhựa   
 Xác định khối lượng thể 

tích 
TCVN 8860-5:11 Cân thuỷ tỉnh hay 

cân kỹ thuật 
(0.01g) , các phụ 
kiện, chậu men 
(Thuỷ tinh 2-3 L ). 

 Xác định khối lượng 
riêng của các vật liệu 
thành phần trong bêtông 
nhựa 

TCVN 8860-4:11 Cân thuỷ tỉnh hay 
cân kỹ thuật (0.01g), 
các phụ kiện, chậu 
men (Thuỷ tinh 2-3 
L ). 

 Xác định khối lượng 
riêng của  bêtông nhựa 
bằng phương pháp tỷ 
trọng kế và phương pháp 
tính toán 

22 TCN 62:1984 Bình khối lượng 
riêng 250 hay 500 
cm3 , cân kỹ 
thuật(0.01g), máy 
hút chân không,nhiệt 
kế thuỷ ngân,chậu 
rửa,ống nhỏ 
giọt,nước cất,dung 
dịch có phụ gia tẩm 
ướt. 

 Độ rổng của cốt liệu và 
độ rổng dư ở trạng thái 
đầm chặt 

TCVN 8860-10:11 
TCVN 8860-9:11 

Bình khối lượng 
riêng 250 hay 500 
cm3 , cân kỹ 
thuật(0.01g),máy hút 
chân không,nhiệt kế 
thuỷ ngân,chậu 
rửa,ống nhỏ 
giọt,nước cất,dung 
dịch có phụ gia tẩm 
ướt. 

 Độ bão hoà nước của 22 TCN 62:1984 Cân thuỷ tỉnh hay 
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bêtông nhựa cân kỹ thuật 
(0.01g)kèm các phụ 
kiện,máy hút chân 
không,nhiệt kế thuỷ 
ngân,chậu men hay 
thuỷ tinh (2-3L). 

 Hệ số trương nở của 
bêtông nhựa sau khi bảo 
hoà nước 

22 TCN 62:1984 Cân thuỷ tĩnh hay 
cân kỹ thuật 
(0.01g)kèm các phụ 
kiện,máy hút chân 
không,nhiệt kế thuỷ 
ngân,chậu men hay 
thuỷ tinh (2-3L). 

 Cường độ chịu nén của 
bêtông nhựa 

22 TCN 62:1984 Máy nén (5-
10T),nhiệt kế,bình 
ổn định nhiệt (3-
5L),chậu (3-
8L),nước đá để đIều 
chỉnh nhiệt độ. 

 Hệ số ổn định nước và 
ổn định nhiệt của bêtông 
nhựa 

22 TCN 62:1984 Máy nén (5-
10T),nhiệt kế,bình 
ổn định nhiệt (3-
5L),chậu (3-
8L),nước đá để đIều 
chỉnh nhiệt độ. 

 Hệ số chịu nước sau khi 
bão hoà nước lâu của 
bêtông nhựa 

22 TCN 62:1984 Cân thuỷ tỉnh hoặc 
cân có phụ kiện để 
cân trong nước,máy 
hút chân 
không ,nhiệt kế thuỷ 
ngân ,máy 
nén >5T,bình ổn 
định nhiệt,chậu đựng 
nước 3-5 lít. 

 Thí nghiệm Marshall 
xác định độ bền và độ 
dẻo của bê tông nhựa 

TCVN8860-1:11 Máy nén Marshall 
hay náy nén 
(50mm/ph),khuôn gá 
kiểu Marshall,kèm 
đồng hồ đo độ 
chảy,chậu đáy bằng 
(8-101 cao 
150mm),nhiệt kế 
(1000C-0.10C),nước 
sôI và nước 
lạnh,bình ổn đinh 
nhiệt. 

 Xác định hàm lượng 
bitum trong bêtông nhựa 
bằng phương pháp chiết 

TCVN8860-2:11 Dụng cụ xốc lét,ống 
ngưng lạnh nghịch,tủ 
sấy,bếp cát,bếp thuỷ 
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chưng,chén sứ,giấy 
lọc,bông nõn các 
dung môi. 

 Xác định thành phần của 
hỗn hợp bêtông nhựa sau 
khi chiết 

TCVN8860-3:11 Bộ sàng(40 ; 25 
(20) ; 15 ; 10 ; 5 ; 3 
(2.5); 1.25 ; 0.63 ; 
0.315 ; 0.14 ; 0.071 
mm),cân kỹ thuật,bát 
sứ (15-25mm). 

 Xác định hàm lượng 
Bitum và thành phần hạt 
trong hỗn hợp bêtông 
nhựa theo phương pháp 
nhanh 

22 TCN 62:1984 Cốc kim loại có nắp 
đậy kín (cao 
15cm,10cm),bộ 
sàng (15 ; 10; 5 ; 3 ;  
(2.5) ; 1.25 ; 0.63 ; 
0.315 ; 0.14 ; và 
0.071 mm),cân kỹ 
thuật  (0.01g), bát sứ 
(15-25cm), ống 
đong thuỷ tinh có 
khắc độ (500 – 
1000ml), cốc hoá  
học (2.5l), pipet 50 
cm3, quả bóp cao su, 
thìa kim loại, bếp 
cách cát, chậu (30 
– 40 cm), tủ ổn định 
nhiệt, dầu hoả. 

VII Nhựa bitum   
 Xác định độ kim lún  ở 

250C 
TCVN 7495:05 Máy đo độ kim lún, 

kim nặng 100g, đồng 
hồ bấm dây, nhiệt kế 
500C ( 0.10C), chậu 
nhôm đáy phẳng 
( 55, cao 35mm), 
hộp nhôm (150, 
cao 80mm), chậu 
đựng nước ( 15l) 

 Xác định độ kéo dài ở 
250C 

TCVN 7496:05 Máy kéo dài (5cm  
0.5cm/ph), khuôn 
bằng đồng, nhiệt kế 
500C (0.10C), chậu 
đựng nước (15l), đèn 
cồn hay bếp dầu hỏa, 
dao cắt nhựa 

 Xác định nhiệt độ hóa 
mềm (phương pháp 
vòng và bi) 

TCVN 7497:05 Khuôn tròn, bi tròn 
(9.5  0.03mm), 
nạng 3.5  0.05g, 
khuôn treo, bình 
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thủy tinh, dao cắt, 
nhiệt kế ( 2000C, 
chia 0.50C), đèn cồn 

 Xác định nhiệt độ bắt 
lửa 

22 TCN 279:2001 Giá có vòng đỡ, các 
chén sắt, nhiệt kế 
( 4000C), đèn cồn, 
đồng hồ bấm dây. 

 Xác định lượng tổn thất 
sau khi đun nóng ở 
1630C trong 5h 

TCVN 7499:05 Lò sấy, giá quay, 
nhiệt kế, cốc mẫu, 
cân kỹ thuật ( 0.01g) 

 Xác định tỷ lệ độ kim 
lún của nhựa nhựa 
đường sau khi đun ở 
1630C trong 5h so với 
kim lún ở 250C 

22 TCN 279:2001 Cân kỹ thuật (0.01g), 
bát sắt, lò nung, bình 
hút ẩm 

 Xác định lượng hòa tan 
trong Trichlorothylene 

TCVN 7500:05 Dụng cụ lọc ( cốc 
Gooch, đệm thủy 
tinh, ống lọc, ống 
cao su), bình 
erlenmeyer, tủ sấy, 
bình hút ẩm, cân 
phân tích 

 Xác định khối  lượng 
riêng (ở 250C) 

TCVN 7501:05 Bình tỷ trọng, cân kỹ 
thuật ( 0.01g), tủ 
sấy , nhiệt kế 1000C, 
chậu nước cất, nước 
đá. 

 Xác định độ bám dính 
với đá 

TCVN 7504:05 Cốc mỏ 1000ml, bếp 
điện, đồng hồ bấm 
dây, tủ sấy, giá treo 
mẫu và các viên đá 
20x40mm 

 Xác định hàm lượng 
Paraphin 

22 TCN 279:2001 Cân kỹ thuật 
(0.5mg), tủ sấy , 
nhiệt kế, đèn cấp 
nhiệt, bồn làm lạnh, 
bộ thiết bị chưng cất, 
bình lọc 500ml và 
thiệt bị hút chân 
không, khay , phễu, 
thước đo , ê te, … 

VIII 
Thử nghiệm vật liệu 
bột khoáng trong BTN 

  

 Thành phần hạt 22 TCN 58:1984 Bộ sàng (1,25 ; 
0,63 ; 0,315 ; 1 ; 14 ; 
0.071mm), cân kỹ 
thuật (0.1g), bát sứ 
(15-20cm) , chày bịt 
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cao su, bình đựng 
nước (6-101), bình 
hút ẩm. 

 Lượng mất khí nung 22 TCN 58:1984 Cân kỹ thuật (0.01g), 
chén sứ chịu nhiệt, 
tủ sấy, lò nung, bình 
hút ẩm 

 Hàm lượng nước 22 TCN 58:1984 Cân kỹ thuật (0.01g), 
tủ sấy, hộp nhôm 

 Khối lượng riêng 22 TCN 58:1984 Bình khối lượng 
riêng (100-250cm3), 
cân kỹ thuật (0.01g), 
máy hút chân không, 
bình để rửa, tủ sấy , 
nhiệt kế 2000C 
( 10C), sàng (1.25 và 
0.14mm), bát sứ, 
bình hút ẩm , dầu 
hỏa. 

 Khối lượng thể tích và 
độ rỗng của bột khoáng 
chất 

22 TCN 58:1984 Khuôn , máy nén, 
cân kỹ thuật (0.5g), 
khay men, dao gạt, 
chổi lông 

 Hệ số háo nước 22 TCN 58:1984 Cân kỹ thuật (0.01g), 
chén sứ, chày bịt cao 
su, ống đong (50ml 
chia 0.5ml), que thủy 
tinh, phễu, nuớc cất, 
dầu hỏa. 

 Hàm lượng chất hòa tan 
trong nước  

22 TCN 58:1984 Cân kỹ thuật (0.01g), 
bình tủy tinh, giấy 
lọc, bình để rửa ,tủ 
sấy,bát sứ,nước cất. 

 Khối lượng riêng của 
hỗn hợp bột khoáng và 
nhựa đường 

22 TCN 58:1984 Bình khối lượng 
riêng ( 100 đến 250 
cm3),cân kỹ thuật 
( 0.01g),máy hút 
chân không,bình để 
rửa,tủ sấy,nhiệt kế 
2000C (10C),sàng 
(1.25và 0.14 
mm),bát sứ,bình hút 
ẩm,dầu hoả. 

 Khối lượng thể tích và 
độ rổng dư của hỗn hợp 
bột khoáng và nhựa 
đường 

22 TCN 58:1984 Cân kỹ thuật (0.01g), 
cối sứ,chày có đầu 
bọc cao su,bát sứ, tủ 
sấy, khuôn thép, dao 
gạt, máy nén thuỷ 
lực, máy trộn bê 
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tông nhựa, nhiệt 
kế(10C), Sàng 
1.25mm. 

 Độ trương nở của hỗn 
hợp bột khoáng và nhựa 
đường 

22 TCN 58:1984 Dụng cụ đúc mẫu, 
khuôn,cân 
kỹthuật(0.01g), cân 
thuỷ tỉnh(0.01g), 
thiết bị khống chế 
nhiệt, nhiệt kế, máy 
hút chân không, 
chậu nước. 

 Chỉ số hàm lượng nhựa 
của bột khoáng 

22 TCN 58:1984 Cân kỹ thuật (0.01g), 
dụng cụ vika, bát sắt 
(cao 20, đường kính 
20mm), bát sứ (80-
120mm), dầu AK15, 
dao thép. 

IX Lĩnh vực kim loại, hàn   

 

Thử kéo TCVN 197:02 

Máy kéo vạn năng 
WE-1000B, thước 
kẹp kim loại, dụng 
cụ khắc vạch, máy 
cắt gia công mẫu, 
cân kỹ thuật. 

 

Thử uốn TCVN 198:85 

Máy kéo vạn năng 
WE-1000B, thước 
kẹp kim loại, bộ gối 
uốn các cỡ, kính lúp 

 
Kiểm tra chất lượng mối 
hàn - Thử uốn  

TCVN 5401:91 

Máy kéo vạn năng 
WE-1000B, thước 
kẹp kim loại, bộ gối 
uốn các cỡ, kính lúp 

 
Thử kéo mối hàn kim 

loại 
TCVN 5403:91 

Máy kéo vạn năng 
WE-1000B, thước 
kẹp kim loại, bộ gối 
uốn các cỡ, kính lúp 

X Thí nghiệm hiện trường   
 Thí nghiệm xuyên tiêu 

chuẩn (thử nghiệm SPT) 
TCXD 226:1999 Thiết bị nén tĩnh dọc 

trục (kích thủy lực, 
dầm chất tải, bộ lưu 
giữ, xử lý số liệu ) 

 Cọc - Thí nghiệm tải 
trọng tĩnh nén dọc trục 

TCXD 269:2002 Thiết bị nén tĩnh trục 
(kích thủy lực, dầm 
chất tải, bộ lưu giữ, 
xử lý số liệu ) 

 Trắc địa công trình xây 
dựng 

TCVN 3972:1985 Các thiết bị trắc địa 

 Xác định thành phần cơ 22 TCN 57 : 1984  Bộ sàng cấp phối 
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hạt của đá dăm (sỏi) ( 80 , 40 , 20 , 10 , 5 
mm), cân kỹ thuật 
(1g), xẻng xúc . 

 Xác định modum đàn 
hồi của đất và vật liệu ảo 
đường  tại hiện trường 

TCVN 8867:11 Tấm ép cứng chuyên 
dùng, kích ( dầm 
khung ép ), lực kế 

 Xác định modun đàn hồi 
theo độ võng đàn hồi 
dưới bánh xe bằng cân 
Benkelman 

TCVN 8867:11 Cần đo võng, xe đo 
( xe tải – trục đơn 
bánh kép khe hở 
giữa hai bánh đôi 
5cm – trọng lượng 
trục 10.000daN. 

 Xác định độ bằng phẳng 
bằng thước 3 m 

22 TCN 16: 1979 Thước dài 3m ( nhẹ , 
đủ cứng, 
độvõng<0.5mm, 
bằng hợp kim 
nhôm , hay gỗ tốt), 
nên có chiều dày 
3,5,7,10,15 mm 

 Xác định khối lượng thể 
tích của đất tại hiện 
trường bằng phương 
pháp rót cát 

22 TCN 346:06 Dụng cụ đo dung 
trọng ( bình 1 galon 
hở có lỗ 12,7mm), 
phễu, van, cân kỹ 
thuật, thiết bị sấy, 
búa chim, đục xẻng, 
bay, túi bao đựng 
mẫu khô, xô vải bạt 

 Xác định khối lượng thể 
tích của đất tại hiện 
trường bằng phương 
pháp dao đai 

22 TCN 02:1971 Dao đai tròn bằng 
thép hay đồng ( dung 
tích 100-200 cm3), 
cân đĩa 5 kg ( 1-2g), 
cân đĩa 5kg ( 0.1g), 
dao gạt đất, hộp 
nhôm, vazơlin, chảo 
sấy, cồn búa đóng 
loại 0.5kg, gỗ đệm. 

 Xác định độ nhám mặt 
đường bằng phương 
pháp rắc cát 

TCVN 8866:11 Cát chuẩn 

 Xác định tải trọng tĩnh 
của đất tại hiện trường 

TCXD 80:2002 Tấm nén, bộ phận 
neo, hệ thống đo tải 
trọng và độ lún, kích 
( chất tải ), võng kế , 
hệ thống mốc chuẩn 
gắn các võng kế. 

 Đo điện trở đất TCXD 46:1984 Kim thu sét, dây thu 
sét, đai và lưới thu 
sét, bộ phân nối đất 
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chống sét, máy hàn 
 Thí nghiệm CBR ngoài 

hiện trường 
ASTM D4429-92 

Thiết bị kiểm tra 
CBR tại hiện trường 

XI 
Lĩnh vực thử nghiệm 
gạch xây 

  

 Xác định kích thước 

hình học và khuyết tật 
ngoại quan 

TCVN 6355-1:09 
Thước kẹp, kính lúp. 

 

Xác định cường độ bền 
nén 

TCVN 6355-2:09 

Máy cưa , máy ép 
thủy lực 3060 tấn, 
thước kim loại 
( 1mm), các miếng 
kính, bay, chảo. 

 
Xác định cường độ bền 

uốn 
TCVN 6355-3:09 

Máy thử uốn , thước 
kim loại ( 1mm), các 
miếng kính, bay , 
chảo. 

 
Xác định độ hút nước TCVN 6355-4:09 

Tủ sấy , cân kỹ 
thuật , thùng ngâm 
mẫu 

 

Xác định khối lượng thể 
tích,khối lượng riêng  

TCVN 6355-5:09 

Tủ sấy 2000C 
( khống chế được 
nhiệt độ ), cân kỹ 
thuaut (1g), thước lá 
kim loại (1mm),Búa 
con , cối chày sứ, 
sàng 0.2mm hoặc 
900 lỗ/cm2, tủ sấy 
2000C ( khống chế 
được nhiệt độ), bình 
hút ẩm, thìa con, cân 
kỹ thuật (500g- 
0.01g), bình cổ cao, 
dầu hỏa. 

 

Xác định độ rỗng TCVN 6355-6:09 

Cân kỹ thuật (1g), 
thước lá (1mm), cát 
đen, cát tiêu chuẩn 
khô, giấy hoặc 
mút(60x60)cm 

 Xác định vết tróc do vôi 
của các loại gạch xây 

TCVN 6355-7:1998 Thước lá (1mm), 
thùng chứa mẫu. 

 Xác định sự thoát muối 
gạch xây 

TCVN 6476-8:1998 Khay chứa mẫu cao 
30mm, có lỗ chảy 
tràn ở 233mm. 

XII 
Lĩnh vực thử nghiệm 
gạch Bloc bê tông 

 
 

 Xác định kích thước TCVN 6477:99 Thước kẹp, thước 



https://v3.camscanner.com/user/download
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Hồ sơ năng lực    

BẢNG KÊ CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG  
NHÂN SỰ  CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 

TT Họ và tên Chức danh Trình độ/ chứng chỉ đào tạo/ phụ 
trách chuyên môn  

Năm 
kinh 

nghiệm 

1 Trần Thế Vương Giám đốc 

-Trình độ: Ks. cầu đường 
- Chứng chỉ:  
+ Tập huấn về Quản lý hoạt 
động PTN chuyên ngành xây 
dựng, số: 894/QĐ-HVCBXD 
ngày 20/8/2008 
+ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 
PTN chuyên ngành xây dựng số: 
QĐ 03 – 136/2010/BDNV ngày 
07/11/2010 
- Lĩnh vực Phụ trách: Phụ trách 
chung 

14 

2 Đoàn Đình Tứ 
P.giám 

đốc/T.phòng thí 
nghiệm 

-Trình độ: Ks. cầu đường 
- Chứng chỉ:  
+ Bồi dưỡng nghiệp vụ QLPTN 
chuyên ngành xây dựng, số: 
90.06.21/VKHCN-QLPTN ngày 
15/6/2021 
+ Thử nghiệm tính chất cơ lý 
BT và Vật liệu chế tạo BT, số: 
201608067/VKHCN ngày 
14/11/2016. 
- Lính vực Phụ trách: Phụ trách 
chung 

9 

3 Trương Văn Minh Thí nghiệm viên 

-Trình độ: Trung cấp GT. 
- Chứng chỉ:  
+ Phương pháp xác định tính 
chất cơ – lý của các loại vật liệu 
cho công trình GT, số: 
16111701/B-VKHCN ngày 
17/11/2016 
+ Thí nghiệm hiện trường đo 
điện trở đất hệ thống chống sét, 
thiết bị điện số: 2022-
A0961B/VNDD-QL ngày 
11/11/2022 
- Lĩnh vực Phụ trách: Đất xây 
dựng; Cấp phối đá dăm; BTXM; 
Thép; Vật liệu chế tạo BTXM; 
BTN; Các thí nghiệm hiện 
trường. 

16 
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TT Họ và tên Chức danh Trình độ/ chứng chỉ đào tạo/ phụ 
trách chuyên môn  

Năm 
kinh 

nghiệm 

4 Phạm Văn Tịnh Thí nghiệm viên 

-Trình độ: Trung cấp GT. 
- Chứng chỉ:  
+ Thử nghiệm tính chất cơ lý 
của BTN và vật liệu xây dựng, 
số: 201507033/VKHCN ngày 
14/11/2016 
+ Nghiệp vụ quản lý chất lượng 
PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2017, số: 324.2.58/VSQI 
ngày 18/3/2021 
- Lĩnh vực Phụ trách: BTN và 
vật liệu chế tạo BTN; Quản lý 
ISO của PTN; Các thí nghiệm 
hiện trường. 

12 

5 Trần Văn Hoàng Thí nghiệm viên 

-Trình độ: Thí nghiệm viên. 
- Chứng chỉ:  
+ Phương pháp xác định các tính 
chất cơ – lý của đất trong PTN 
và hiện trường. số: 
2386/2007/VKH-TNXD ngày 
01/10/2007. 
+ Thí nghiệm hiện trường kiểm 
tra độ toàn vẹn và sức chịu tải 
của cọc. số: 2888/2008/VKH-
TNXD ngày 11/1/2008 
+ Phương pháp thử các tính chất 
cơ – lý của vật liệu Kim loại và 
liên kết hàn. Số: 
2506/2007/VKH-TNXD ngày 
24/9/2007 
- Lĩnh vực Phụ trách: Thép; Đất 
xây dựng; nén tỉnh. 

14 

6 Hoàng Minh Hiền Thí nghiệm viên 

-Trình độ: Thí nghiệm viên. 
- Chứng chỉ:  
+ Thí nghiệm viên chuyên 
ngành xây dựng công trình GT. 
Số: 05/VKHCN-TNV ngày 
30/5/2011 
+ Thử nghiệm tính chất cơ lý 
của thép xây dựng. số: 9111-
A4112B/VNĐ-TNV ngày 
18/4/2022. 
+ Thử nghiệm tính chất cơ lý 
của bê tông – vật liệu trong 
phòng thí nghiệm, hiện trường. 

11 



Phbng thi vd KD CL 'trinh

TT Hg vdr t6n Chtfrc danh Trinh iIQ/ chrfrng chi dio t4ol phU
tr6ch chuy6n m6n

NIm
kinh

nghiQm

s6: 8 12 1-4322 IBAND-TNV
ngiry 12/312022
- LTnhvtrc Phtt trdch: E6t xay
dpng; C6p ph6i; BT)OrI; ft6p;
VOt liQu ch6 tpo BT)OyI, viia.
BTN vd c6c thi nghiQm hiQn

trudne.

7 Khdng Vdn Trgng Thi nghiCm vi6n

- Trinh d0: ThinghiQm vi6n
- Clrrn7 chi:Thir nghiQm tffi
ch6t co l;f cria 86 t6ng nhga vd
Vat li6u xdy ftmg s6:2022-
A1364BA/NDD-QL ngdy
241512022

- LTnhvqrc Phq trdch: BTN vd
vat [Ou chti tpo BTN vd cric thf
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- Trinh d0: ThinghiQm vi6n
- Chthng chi: Cdc phuongph6p
thi nghiQm ilia kg thuflt hiQn
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+ ThinghiQmxuyAn d|ng
+ Thi nghiQm xoryAn tinh (CPT)
+ Thi nghi€m ndn tinh cpc
+ Thi nghiQm biiSn dQng nhd

eff)
+ Thi nghiQm siAu dm kidm tra
chdt laqng cpc khoan nhii.
- LTnh vqrc phq trdch: D6t xAy

fimg, d6t trong phdng, Do K, E
hiQn trulng, n6n tinh coc, si€u
6m coc, thf nghiQm xuy6n dQng,

xuy6n tinh vd cdcthinghiQm
hi6n trucms
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//^aa7 f1}DH.ara"",

,p/__,.yu rnAil \ o

Hi so ndng lqtc











































 

C ÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC NGUYÊN QUẢNG TRỊ 
Địa chỉ: thôn Kim Đâu - xã Thanh An – huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 

VPĐD: Đường Trần Bình Trọng, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
Email: ctyducnguyenqt@gmail.com 

ĐT: 0973.882889 or 0973.166777 

  
 
 
 
 
 

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM LAS-XD 786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ffi
illr rrrlr r r, rlarr

cONc rv c6 pnAn HrEU cnuAN vA Do LtIoNG vrET NAM

Add: 36 nhd 31, rig6 4l duong Li€n Kt5t, Xd V6n C6n, HuyQn Ho{i Dric, ihanh ph6 Hd NOi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn283@gmail.com

GIAY CHI NG NHAN HIEU CHUAN
(CERTIFICATE OF CALIBRATION)

Co so sin xu6t (Manufacturer): Trung Qu6c

Df,c trtmg k! thuat (Technical Specification): Pham vi do: (0 + 2000)kN
D6 ph6n giii: 0,lkN

Kh6ch hing (Custo.,,): CONG Ty CO rUAN EUC NGUvEN eUANG TRI

Eia chi (-tddress): Th6n Kim DAu, Xd Hi6u Giang, tinh Qudng Tri.

Phucrng ph6p hiOu chuAn (Method of calibration)'. HCDL 02-2024

M6y thrlr d0 ben k6o ndn - Quy trinh hi€u chuAn

ChuAn duoc su dung (Standards used)'.

Ngdy (oare of insue): 04llol2o25 55 0lO): HC001815

T0n phuong tiQn do (oblecl: Mriy thii tIQ b0n n6n

Ki6u (n,pe): TYA- 2000 56 (seri.Z,,\? ): 240508

Trang (Page): ll2

56 nhAn dang (ra):

Li6n k6t chuin HiQu lqc d6n
(Traceable to) (Due date)

vMI U2027

+ E6 Am (Humidity): 55%RH

Chuin
(Standards)

Mfl nh$n dang
UD)

Loadcell DS60 TB02.1

Mdi trucrng hi6u chuAn (Enviromnent)'.

+ NhiQt dd (Ternperature): (28 + 2)'C

Ngdy hi6u chuAn (Darc of Calibration)'. O4llol2025

Ngdy hiQu chuAn toi (Recalibration recommenrled): 0411012026

KCt quA (Results): Xem k6t qui hiQu chuAn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Tru&ng phdng hiQu chuAn
(Head of Calibration Departmen)

Gi6m d6c
(Director)

f_r;-
TRUdNG PHONGTHi NGHITM

,,Sa I/an %fr,tnfr,

fdt.qud hiAu ehudn ghi trong.gi(iy chimg nhqn ndy chi c6 giti tri a* 
"A 

thiA bi dd duqc hisu chuiin tr€n ddy. Kh6ng duqc trich sao m6t
phdn gidy ch.ilmqnhdn ndy n€u kh6ng duqc s.q d6ng i, bdng vdn bdn cia HC & DL Yi€t Nam.
Mpi thdc mdc v€ gidy chilmg nhQn hiQu chudn, khdch hdng li€n hQ theo s6 diQn thoqi 0858 361 999.

,Zot)
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cONc rv c6 pnAN rupu cnuAN vA oo LtIoNG vlpr NAM

Add: 56 nhd 3 1, ng6 41 tludng ti6n t<i5t, Xd Vdn C6n, HuyQn Hoai Dric, rnann pnO Hd Ngi

Tel: 0858 361 999 - Email: doluongvn2S3@gmail.com

^?

KET QUAHITU CHUAN
(RESULTS OF CALIBR ATION)

(D6 kfi6ng dim bAo do duoc tinh v6i k:2,muctincQy 95%)

Ghi chri (Notes):
a. Phuong tiQn do ndy kh6ng duo. c sri dung rl€ dinh luong hdng ho5, dich vr,r trong mua biin, thanh

toiin, dim bdo an todn, bAo v€ suc khod cdng d6ng, bdo vC mdi trudng, trong thanh tra, ki6m tra,
girim clinh tu ph6p vd trong hoat ddng cdng vu kh6c.

b. Phuoxg tiQn do ndy kh6ng du-o. c su dqng truc ti6p dO ki6m dinh phuong tiQn clo nh6m 2.
c. Ki5t qui tht nghiCm cta phuong ti6n do ndy khdng dnng d6 rldng ky ph€ duyQt mdu phuong tiQn

rlo' 
---uet (Eno---

.. l: Xit.qu,i hiQu chuiin ghi trong,gidy chnng nhdn ndy chi c6 gid tri di;i voi thiiit bi dA duo. c hi€u chuiin tr€n ddy. Kh6ng &ryc trlch sao mQt

phdn gidy ch.ilmg nhQn ndy n€u kh6ng tlwqc sry d6ng i, bdng vdn bdn cia HC & EL ViQt Nam.

. 2. Mpi thiic miic vi giiiy chrmg nhqn hiQu chudn, khdch hdng li€n h€ theo sii dien thoqi 0858 361 999.

t,
>l
*
k

6olqralN
\
:o

Trang (Page):212ifialct
ING TXqiprir \

HIEt L
Jlcie t.i chi thi thi6t bi
II/ (kN)

Gir[ t4 chi thi chuin
(kN)

Sii nigu chinh
(kN)

S,#6; 0 0,00 0,00

2 300 300,10 0,10

J 500 502,00 2,00

4 800 802,50 2,50

5 1000 997.30 2,70

6 1200 1197,50 2,50

7 1 s00 1496,50 '3,50

8 1 800 1796,00 4,00

Voi d0 kh6ng dim bio do (With the uncertainty ofl: U: 1.8. l0-2
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cONc ry co pnAN nrpu cnuAN vA uo LtIoNG vrET NAM

Add: 56 nhd 3 1 , ngd 41 tludng Li6n K6t, XI Vdn C6n, HuyQn Hodi Dric, firarl pt 6 Hd NOi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn2S3@gmail.com

56 (v","1,\? ): K547 56 nhQn dnng (za):

CIAy CHTTNG NHAN HIEU CHUAN
(1ERTrFTCATE Oi CALTBR ATTON)

Ngdy (Dare of insue)'. O4llOl2O25 SO 1,lO;: HC001822 Trang (nage): ll2

TCn phucrng tiQn do (otlecr): Vdng Do Lgc Mny CBR/ Marsall

Ki0u (rype): Co

Co sd sin xu6t (Manufacrurer): Trung Qu5c

Ddc trrmg k! thuAt (Technical Specification): Pham vi do: (0 + 60)KN
DQ phAn giai: 0,0lmm

Kh6ch hdng (clrsroruer): c6NG TY CO PHAN DIIC NGUYEN QUANG TRI

Dia chi (ttctdress): Th6n Kim Ddu, Xd Hi6u Giang, tinh Qudng Tri.

Phucrng ph6p hiOu chuAn (Methort o./ catibration): HCDL 03-2024

ChuAn dutrc su dung (Standards used)'. Loadcell DS60 - Quy trinh hi6u chuAn

Chuin
(Starulards)

Loadcell DS60

86 c[n miu chuAn

MOi trudng hi€u chuAn (Environment):

+ NhiQt dQ (Temperature): (28 + 2)oC + D6 Am (Humidity): 55%RH

Ngdy hiQu chudn (Date of Calibration)'. 0411012025

Ngdy hiQu chuAn toi (R e c al i b r ati on r e c omm ende d) : 0 4 I I 0 I 202 6

KOt quA (Results): Xem k6t qu6 hiQu chudn trang sau
(See the results ofthe calibration on the next page)

Mfl nhfln dang
(ID)

TB02.1

TB02.t2

Li0n k6t chu6n Hi6u luc rl6n
(Truceuble to) (Orrn ,|r,t")

vMr 112027

Tru0ng phdng hiQu chuAn
(Head of Calibration Departmen)

Gir{m tl6c
(Director)

1.

2.

THI NGHIEM
GIdM D6,c
Ding Chung

,lpa'//a* %/,rhn

fdt.qud hiQu chuiin ghi t*ng,giiy chung nhQn ndy chi c6 gid *i aiii va thi| bi dd da.oc hi€u chudn tu€n ddy. Kh6ng durlc trlch sao m6t
phdn gidy ch'trnqnhQn ndy n€u khdng duqc s.V d6ng j, bdngvdn bdn cila IlC A. DL ViQt Nam.
MOi thdc mdc v€ gidy ch*ng nhQn hi€u chudn, khdch hdng li€n h€ theo s6 diQn thoqi 0858 361 999.

ER
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cONc rv cO pnAN nrpu ctruAN vA Do LrIoNc vrpr NAM

Add: 56 nhd 31, ngo +t duong tiC, ft5t, X5 Vdn C6n, Huy6n Hodi Dric, Thdnh phti Hd NOi

Tel: 0858 361 999 - Email: doluongvn283@gmail.com

Z2^,R

KET QUAHITU CHUAN
@ESaLTS OF CALTBRATTON)

illr crrlr r ta rtarr

A 07.eqi
Trang (Page):212

(,
>l
,*

ifi,l^(
I HIEI

\I
.,N

NG TY io

ixui'uv*
l LUlnd I

!
* Gia tri chi thi I13

(Vach x 0.01mni)

Luc do

(kN)

Pham vi do (0 + 60) kN3r
IUU U

2 tL) 5

3 145 10

4 165 i5

5 188 20

6 205 25

1 232 30

8 275 40

9 322 50

Phucmg trinh hi0u chuAn (Calibration equation): F: -0,00005x2 + 0,2495x_ 24,649
Trong d6 F la hrc (kN), X ld gi6 tri chi thi trOn d6ng hd ( x 0,01mm)
(EQ kh6ng dAm b6o do dugc tinh v6i k :2, mirc tin cQy 95%)

Ghi chri (Notes):
a. Phuong ti€n do ndy khdng duo-c s[r dung cl6 dinh luo-ng hdng hoii, dich vu trong mua b6n, thanh

to6n, dim bdo an todn, bdo vQ sri'c kho6 cdng clOng, b6o vQ m6i trudng, trong thanh tra, ki6m tra,
gi6m dinh tu'ph6p vd trong hoat d6ng cdng vu kh6c.

b. Phuong ti6n do ndy khdng duo-c s[t dung truc tiep dC ki6m dinh phuong ti6n do nh6m 2.
c. KtSt quA thrlr nghi€m cira phucng ti0n do ndy kh6ng dirng d€ dang ky ph€ duyQt mdu phuong tiOn

do' 
---Het (Erd)---

t.' Ki4t,qud ltiQu chuiin ghi trong.gidy chung nhdn ndy chi cd gtd t4 aiii va thih bi dd du.oc hi€u chuiin tr€n day. Kh1ng du. c trlch sao mdt
phdn gidy chung nhqn ndy n€u kh6ng dwqc sV d6ng it bdng vdn bdn cfia HC & DL ViQt Nam.

2. Mpi thdc mdc vi giiiy chang nhSn hieu chuiin, khdch hdng bAn hQ theo sii aten thogi 0858 361 ggg.



EU cONc rv c6 rnAN nr0u cHuAN vA Eo LrtoNG vrpr NAM
plp Add: 56 nhd 31, ngd 41 ducrng Li€n KCt, Xd vdn C6n, Huygn Hodi Dric, Thdnh ph6 Hd I'pltr Add: 56 nhd 31, ngd 41 ducrng Li€n Ki5t, Xd vdn c6n, Huygn Hodi Dric, Thdnh ph6 Hd Noi

u!,rr.[.r.rrri. Tel:0858 361 999 -Email: doluongvn283@gn,ail.com

CTAY CHTING NHAN HIEU CHUAN
(CERTIFICATE Oi CALIBRATION)

,t

Ngdy (Dare of insue):0411012025 SO 1,rc;: HC001816 Trang (Page): I/2

TOn phucrng tiQn do (obiec): fniiit bi tlo kim lfn nhrla tlulng

Ki€u (rype): IV- 2000 36 (seriat lW): 2022505 56 nhan dan g (rn):

Co s0 sin xudt (ttanufacturer)'. Trung Qu6c

D{c tnmg k} thuQt (Technical Specificarion): Theo TC\rN 7495, AASHTO T49, ASTM D5

Khdch hdng (customer): cONC Ty CO rHAN EUC NGUytN eUANG TRI
Dia chi (-tddress); Th6n Kim Ddu, Xd Hi6u Giang, tinh Quang Tri.

Phuong ph6p hiQu chuAn (Methotd of calibrarion):M.14.2011

Thi0t bi do kim hin- Quy trinh hiQu chuAn

ChuAn dugc sir dung (Standards used): B6 cin m6u

M.TB 1.0

BQ qui cdnE} dugc kdt n6i vOi Vl,fl

Chuin Mfl nhfn d4ng Li6n k6t chuin HiQu tgc tl5n
(Standard^s) (fD (Traceable to) (Due date)

86 cdn m6u M.TB1.0 VMI 512026

M6i truong hiOu chuAn (Environmen):

+ NhiQt dO (Temperature): (28 t2)oc + DO Am (Humidity): 55%RH

Ngdy hiQu chuAn (nate of Catibration):0411012025

Ngdy hi6u chuAn ta (Recalibrafion recommended): 0411012026

Kdt qui (Resuks): Xem k6t qu6. hi6u chuAn trang sau
(See the results of the calibration on the next page)

Tru&ng phdng hiQu chuffn Girlm tl6c
(Urad of Calibration Departmen) (Oirector)

+-/ t^t---
I l{>{, sBl1nnu.i'ju,^l-Ll/ /
'd*o*ro*orHiuuu'it't V\(.]$}MMD6'c

,lQa Tl'.a* %fr,tnfi, W4 D6 Dnng Chung
(

. 1. fdt.qud hi€u chudn ghi trong.fitiy ch*ng nhQn ndy chi c6 gid tri ddi vtri thi* bi dd duqc hi€u cfutdn t€n ttdy- Kh6ng turqc tr[ch sao rn6t
phdn gidy chtmg nhQn ndy ndu kh6ng dtro'c st{ d6ng i, bdng vdn bdn cia IlC A. DL ViQt Nam.
Mqi thiic mdc vi gidy chrng nhqn hiiu chudn, khdch hdng hAn hQ theo td die,, thoqi 0858 361 9gg.
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cONc rY cO
Add: 56 nhi 31, ng6 4

rHAN Hrpu cHUAN vA oo tuol{c vr$r NAM

I duong Li€n Ki5t, X6 VAn C6n, HuyQn Hoii Dric, rtrann ptiS Hd NOi

0858 361 999 - Email: doluongvn283@gmail.comTel:

:
I(ET QUAHIEU CHUAN
@ESaLTS OF CALIBRATION)

uong qua tdi trong 1

uong qua tai trong 2

:ueng truc kim vd him

'l'rang (Pase):212

(50 + 0,01) g

(100 + 0.01) g

(50 + 0.0i) g

- Kich thu6c kim

+ Chi0u ddi (50+ 55) mm

+ Duong kinh thdn kim (1,00 + 1,02) mm

- Sai s6 do chi6u s0u < 1%

- Ph4m vi do nhiQt d0: (20 + 180)oCi0,1oC

* NhiQt dQ hi6u chuAn (Calibration temperature): (28 + 2)oC

V6i dO kh6ng dim bio do (With the uncertainty ofl:TJ:29
(HC sO phir k :2, muc tin ctry 95Yo

Ghi chri (Notes):
a. Phuong ti6n clo ndy kh6ng du'o. c s{i'dung di3 cfinh lucrng hirng ho6, dich vq trong mua biin, thanh

to6n, dim bio an todn, bio vC sfc kho6 c6ng d6ng, bio v€ mdi trudng, trong thanh tra, ki6m tra,
gi6m clinh tu ph6p vir trong ho4t dQng cdng vu kh5c.

b. Ph.uong ti6n do ndy khdng duo. c sir dung truc t16p de ki6m dinh phuong tiQn clo nh6m 2.

c. K6t qui thfr nghiCm cta phuong ti6n do ndy khdng dnng dC d[ng ky ph€ duydt m6u phuong ti6n
clo.

---Uet (E"d)---

1. Kdt quti higu chuiin ghi trong giay ch*ng nhQn ndy chi c6 gid 4 ddi voi thi6t bi dd duqc hi€u chudn trln ddy. Kh6ng dr.oc trich sao mQt

phin giiy chimg. nhqn ndy niiu kh6ng A,rqc sv ding, bing vdn bdn cila HC & DL Vi€t Nam.

2. Mpi thdc mdc v€ gidy chung nhQn hi€u chudn, khdch hdng li€n h€ theo s6 diQn thoqi 0858 361 999.
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cONc ry co pnAN nrru cnuAN vA Eo LrIctNG vrET NAM
Add: 56 nhd 31, ng6 4l duong LiCn K6t, Xd V6n Cdn, HuyQn Hodi Dirc, ffra*r ptr5 He NOi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn283@gmail.com

GIAY CHT],NG NHAN HITU CHUAN
(CERTI FICATE O F CALIB R,ATION)

Ngdy (.Dare o/'insue): 0411012025 S5 1,101: HC001821 Trang (t'age): l12

TCn phuong ti6n do (ooiect): Mdy Thir DO Mni Mdn Los Angeles

Ki6u (npe): ZY- 5 56 (serial,\& ):2022495 SO nfran dqng (la):

Co sd sin xuit (Manufacturer): Trung QuOc

D[c tnmg k] thuQt (Technical Specification): Theo TC\N 7 572 : 2006

KhSch hing (Custo,,e.): CONG TY CO PHAN DUC NGUYTN QUANG TRI

Dia chi (,tddress); Thdn Kim DAu, Xd Hitiu Giang, tinh Quing Tri.

Phucrng ph6p hi6u chuAn (Method of calibration): HCDL 03- 2026

Thi6t bi do t6c d6 vdng quay: PCE- DT65

ChuAn duoc str dtlng (Stanclarcls used):

Chu6n
(Standards)

T801.4

Mfl nhin dang
(ID)

PCE- DT65

Tru&ng phdng hiQu chuAn
(Head t,f ('al i bruti,,n Depart mettr )

Li6n kdt chuAn Hi6u luc cl6n
(Traceable ro1 lotie daiel

vMr 512026

Giim tliic
(Director)

Moi trucrng hieu chudn (Ertvirotttnent)'.

+ NhiQt dQ (remperature): (28 + 2)oC + D6 Am (Humidity): 55%RH

Ngdy hiOu chuAn (Darc of Catibration)'.0411012025

Ngdy hiQu chuAn toi (Recaltbration recommended): 0411012026

Kt5t qui (Resulrs): Xem kr5t quA hiQu chuAn trang sau

r(.__

NGHIEM

%h*n

1. Kdt.qud hiQu chud.n ghi rrorg.gi,iy chimg nhQn ndy chi c9 gui tri it6i voi thiil bi dA duqc hiQu chudn t€n ddy. Kh6ng duqc tr[ch sao mdt
phin giiiy chung nhqn ndy ndu kh6ng dtqc sr1 dins i bdns vdn bdn cr)a HC & DL ViQt Nam.

2. Mpi thiic mdc vi giiiy chung nhQn hiQu chudn, khdch hdng li€n h€ theo ttj dien thoqi 0858 361 ggg.
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cONc rv cO pnAN nrnu cnuAN vA oo LtIoNG vrET NAM

Add: 56 nhd 31, ngd 41 tludng Lien fi5t, X5 Vdn C6n, HuyQn Hoii Dric, Thdnh ph6 Hd NOi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn283@gmail.com

KET QUA HITU CHUAN
(RESULTS OF CALIBR ATTON)

212

V6i d0 kh6ng d6m b6o do (With the uncertainty ofl: U: 1,1.10-2

(D6 kh6ng dim b6o do du<yc tinh voi k:2, mirc tin cay 95%)
Ghi chri (xotes):
a. Phuong ti6n clo ndy kh6ng duoc sit dung cl€ dinh luong hdng ho6, dich vu trong mua b6n, thanh

toiin, d6m bio an todn, b6o vC sr1'c kho6 cdng d6ng, bio vC mdi trudng, trong thanh tra, ki6m tra,
gi6m rlinh tu ph6p vd trong hoat ddng c6ng vu khiic.

b. Phuong ti6n do ndy kh6ng duoc sir dung truc tiOp dC ki€m dinh phucrng ti6n clo nh6m 2.
c. K6t qui thri nghiCm cfra phucrng ti6n do ndy kh6ng dnng dC ddng ky ph6 duy0t m6u phuong ti6n

do.

---uct (EnA*-

1.' Kiit.qud hiQu chuiin ghi trong.gidy chilmg nhQn ndy chi cg giti tri diii voi thiiit bi dd fir. c hi€u chuiin tr€n ddy. Kh6ng duo. c trich sao mQt

phin giiiy chdmg nhQn ndy niu kh6ng dtqc sq ding i, bing vdn bdn da HC & DL ViQt Nam.
2. MAi thdc mdc v€ gidy ch*ng nhQn hiQu chudn, khdch hdng li€n h€ theo sO diQn thoqi 0858 361 999.

4
il
[;

ft;onec4-j

) Trang (rlge):[t*m#^t
HIEU CHUAI{ VA I

\ DO LUiJilG I
\vrf,rFM

a
*

Gif tri do clugc

T6c dQ quay (vdng/phirt) 30=33
2 Ducrng kinh bi (mm) 48+49
3 Trong lusng bi (g) 434 + 441

4 Duong kfnh trong thung chila m5u (rnm) 711+5
5 Chi6u ddi thung chira miu (mm) 508+5
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cONc rv cO ruAN nrpu cnuAx vA uo LtIoNG vIEr NAM

Add: 56 nha 3 I , ngd 4l tludng Lien Ki5t, Xd V6n C6n, Huygn Hoii Dric, Thanh ph6 Hd NOi

Tel: 0858 361 999 - Email: doluongvn283@gmail.com

CIAy CHTTNGNHAN HIEU CHUAX
(CERTIFICATE OF CALIBRATION)

illt 3trl,r r a1 rrlra

Ki0u (rype): DLC- 3 Sd (s".i"lI? ):2231

Co so sAn xu6t (Manufacrurer): Trung Qu6c

Dic tnmg k! thuQt (Technical Spectficarion): T6c dQ quay: (0 + 3000) rpm

Kh6ch hing (custo-,-): CONG TY CO PHAN DUC NGUYEN QUANG TRI

Dia chi (,tdaress): Th6n Kim DAu, Xd Hi6u Giang, tinh Quing Tri.

Phucrng ph6p hiQu chuAn (Methodof calibration')'. HCDL 03-2026

Thi0t bi do t6c dQ vdng quay: PCE- DT65

ChuAn duoc sir dgng (Standards used):

Ngdy (oare of inure)'. O4l l0l2}25 SO 1,lO;: HC00 1 8 1 7

TCn phuong tiQn do (rthlec'r): M{v Ly Tflm Tfch Nhga

Trang (t'age): l12

s6 nnan d4ng (il):

Li6n kiit chu6n HiQu tgc tl6n
(Traceable to) (Due date)

vMr s12026

+ E6 Am (Humidity): 55%RH

Girlm tliic
(Director)

ChuAn
(Standards)

Mfl nh$n d4ng
(ID)

TBO1.4 PCE- D'T65

M6i trutrng hiQu chuAn (Environntenr)'.

+ Nhiet dQ (Temperature): (28 + 2)oC

Ngdy hiQu chuAn (Date oJ Calibration):0411012025

Ngdy hiQu chuAn toi (Recalibration recommended): 0411012026

KOt qud (.Resutrs): Xem k6t qud hiQu chuAn trang sau

Tru6ng phdng hi6u chuAn
(H e ad o.f C a I i hr,tt i on Depar t tn e t tt)

rNrJdNC PHONGTH(

,lpa'//a,n %frirrn

IL
NGHIEM

D5
GIIM D6I
DIng Chung

t.

2

Kilt.qud hiQu chutin ghi trong.[iiiy chimg nhd.n ndy chi cd giti t4 il6i va thiit bi dd dn.oc hi€u chudn t€n ddy. Kh6ng dro. c tr{ch sao m1t

phdn gidy c\img_nhQn ndy n€u kh6ng dr.oc s.r. d6ng j,bdng vdn bdn cia HC & DL Vi'ft Nam.

M7i thiic mdc vi giiiy ch*ng nhQn hi€u chudn, khdch hdng hAn h€ theo sO fien thoqi 0858 361 999.
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trn cONc rv cO pnAN nrpu cnuAN vA Do LIIoNc vrEr NAM

EE Add: 56 nhe 3r'':1T::::::"": 
"1.ui1"*'Y::'"u':ric' 

rhdnh piro saNoi

,irlrrr,r,r, Tel:0858 361 999 -Email: doluongvn283@gmail.com

KET QUA HITU CHUAN
(RESULTS OF CALIBRATION)

112

Ghi chri (Notes):
a. Phuong ti6n clo ndy kh6ng clugc sft dpng de rlinh luo-ng hdng ho6, dich vu trong mua b6n, thanh

toiin, dim bAo an todn, b6o v€ sric kho6 cdng d6ng, b6o vC m6i trudng, trong thanh tra, ki6m tra,
gi6m dinh tu ph6p vd trong hoat cl6ng c6ng vu kh6c.

b. Ph.uong ti6n do ndy kh6ng duoc si? dung truc ti6p dd ki6m dinh phucrng ti6n do nh6m 2.
c. Ktit qu6 thir nghiOm cta phuong tiOn do ndy khdng dnng d€ ddng ky ph6 duyQt m6u phucrng ti6n

do' 
---Het (En,---

, l: K€t,qud hiQu chulin ghi *ong,giiiy chtrng nhQn ndy chi cg gid. tri aiii va thiiit bi dd duqc hiQu chudn tr€n ddy. Kh6ng duqc trich sao rn1t
phdn gidy c\img nhdn ndy n4u kh6ng dryc sw d6ng y bdng vdn bdn cila HC & EL Yigt Nam.

2. Mpi thdc miic vi gtdy chimg nhfn hieu chudn, khdch hdng li€n h€ theo stj dt€n thoqi 0858 361 999.

4
>i
,*

\

,/WSuilXD&I cOPHTil'\
I HrEu mru+++]
[oo Lljafli&c 09

U,ffi

): Trang (rage):

(Stctndard Value)lrpm 1500 2000 2500 2800.
thi (.tndicated altre)l hpm 1491 r995 2496 2795

chinh (C.orrecred Vulue)l lrpm f-J -5 -4 -5
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cONG Ty cO pHAN HrEU cnuAN vA Do r,tloNc vrET NAM
Add: 56 nhe 3 I , ngO + t tludng Li6n K6t, Xd Vdn C6n, Huy6n Hodi Dric, Thenh phri He Nqi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn283@gmail.com

Ngdy (oarc o/ insue)'. 0411012025 SO 1",t't;: HC001820 Trang (Pdge): 111

(rtbiecr):BQ DiOu Khi6n 1\hi6t DO Ld Nung

Ki6u (Iupe): SX2-4-10 56 (serral"\? ):2020328 S6 nnan dang (m):

Co sd sin xu6t (Marutfacturn"): Trung Qu6c

D[c tnmg k] thu6t (Technical Specification): Pham vi do (nange):(O - 1000)"C

DQ ph6n gidi (aesolution): loC

Khdch hing (custo.",): CONG Ty CO puAx DIIC NGUytN eUANG TRI

Dia chi (,tddress): Th6n Kim Diu, Xi Hi6u Giang, tinh Qu6.ng Tri.

Phucrng ph6p hiQu chuAn (Method of calibrarion)'. DL\N 138 - 2004

ChuAn duoc sri dung(Stanc)ards usect):Ld nhi6t chuAn MY- S1200

CIAY CHUNG NHAN HIPU CHU
(CERTIFICATE OF CALIBRATION)

?

AN

Chuiin
(Standards)

TB01.12.-:
Ket qua (Re,sz1r.r):

Mfl nhOn dang
(ID)
MY-S1200

Li6n k6t chu6n HiQu lqc d6n
(Traceable to) (Due date)

vMI 5t2026

: 55%RH

Girlm tl6c
(Director)

t.

2.

FL-
rnrjdNc PHbNc rsi Ncrun'u

",ga 
^//'an %fr,n/,

Kit.qud hi€u ghuiin shi trong.gtay chilmg nhdn ndy chi cd gid tri d,iii vot thi& bi dd duqc hi€u chutin tr€n ddy. Khdng duo. c trlch sao m6t
phdn gidy cfuimg nhgn ndy n€u kh6ng duqc s6 d6ng i, bdng vdn bdn cia HC & DL Vigt Nam.
Mgi thiic mac vi giiiy chilng nhqn hiQu chuiin, khdch hdng li€n h€ theo si| aien thoqi 0858 361 ggg.

DQ kh6ng dim bio do (Measurement tmcertainty): I "C (k : 2;P : 95%)

M6i trudng hi6u chuAn (Environmeni)'.

+ Nhi6t d6 (remperature): (28 + 2)oC + DO Am (Humidity)

Ngdy hi6u chuAn (Date of Catibration)'.0411012025

Ngdy hi6u chuAn toi (Recatibration recommended): 0411012026

Tru0ng phdng hi$u chufrn
(Head of Calibration Department')

Nhi6t dd chuAn (Snndard vatue)l"C 300.0 500.0 700.0 900.0

NhiQt dQ chi thi (htdicated atue)l"C 342 502 703 904
56 hi6u chinh (Correctetl Vutue)l"C. + 2.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0

6t
>{ H*\
[*\

D5 oeng Chung



HS cO)" ry co pHAw rrEy crtuAN vA Do r,UoNc vrEr NAM

;;, -"* ;,;;;;;;;r;, ;; ;;;;;;;;;.u,
,rr.rrr,. rr.rr Tel: 0858 361 999 - Email: doluongvn283@gmail.com

ilar rrr

CIAy CHUNGNHAN HIEU CHUAx
(CERTIFICATE Oi CALIBRATION)

Ngdy (Date of insue):0411012025 SO 1.nA;: HC001819 Trang(rage): lll

TCn phucrng ti6n do (ot1ec):ffriet ni'Cie, Dii Nhr;a

Ki6u(rype): SY-1,5 56 (seriatlYb):220417 SO nfran dang(ro):

Co scy sin xu6t (Manufacturer): Trung Qu6c

E4c trmg k! thuQt (Technical Specffication): Theo ti6u chuAn ASTMD 113

Kh6ch hing (Custo*e): CilNG TY CO rHAN DUC NGIIYEN eUANG TRI

Dfa chi (,tddress): Th6n Kim DAu, Xd Hi0u Giang, tinh Quing Tri.

Phucrng ph6p hiQu chuAn (Merhod of calibration): PCE-DT65

Thi0t bi do gidn ddi nhlra - Quy trinh hiQu chuAn

ChuAn duoc sri dgng (Standards used):

Chuin Mfl nhgn dpng Li6n k6t chuin Higu tuc d6n
(Standards) (fD (Traceable to) (Due date)
TBO1.4 PCE- DT65 VMI 512026

Kdt qu6 (Resrrlrs):

l -'I toccloKco I .. | | i.:'..1 
|| '"- | khuon | 2 dinh khuon I nhat c0a khuon I chi€u dai 
I

lMm/phlrrtmml*,, lotor
I, so+r I ro+o.or I zo+o.s I ro+o.r I sr 

,

M6i trucrng hiQu chu6n (Entironmen):

+ NhiQt dQ (remperarure): (28 !Z)C + Dg Amtu,"7riaio,): 55%RH

Ngdy hiQu chu6n (Date of Catibrarion)'. O4ll0l2o25

Ngay hiQu chuAn toi (Recalibration recommended): 0411012026

Tru0ng phdng hiQu chu6n Giim tliic
(Head of Calibration Departmen) (Director)tu

/E/-,ef,iffi{,i\g} 1.'
I

J*o r*o*o'rHiNcur0rnr -H*
tga "//a* %fi'a"/'

. t . KAt.qud ltiQu chuiin ghi trong,gidy chung nhQn ndy chi c9 gid tri d6i vcri thi€t bi dd dwqc hiQu chudn tr€n ddy. Kh6ng dwqc trich sao m6t
phdn gidy chtmg nhQn ndy n€u kh6ng daqc str d6ng j, bdng vdn bdn cila IlC & DL Vi€t Nam.

, 2. Mpi tltiic mtic vi gid:y chmg nhQn hiQu chudn, khdch hdng li6n hs theo sd di€n thoqi 0858 361 ggg.

ct Resrr/ls ):

T6c d6 kdo
Chi6u ddv

khu6n
Khoang ciich giira

2 dinh khu6n
Chi6u r6ng nho
nhit ctra khu6n

Sai lQch phep do
chi6u dai

Mm/ph mm mm mm o//0

50+1 10+0,01 70+0,5 10+0,1



ffi
cONc rv c6 puAN nrBu crtuAN vA uo LTIoNG vrnr NAM

Add: 56 nhe 31, ngd 41 duong tibn fi5t, Xi Vdn C6n, HuyQn Hodi.Dric, ft aol ptr6, Ha Ngi

Tel: 0858 361 999 * Email: doluongvn283@gmail.com

TAY CHTING NHAN HIEU CHUAx
QERTTFTCATE Oi CALTBRATTON)

(.Dttte o/' insu e): 04 I l0 12025 So (.,t4):HC001818 Trang (rage): lll

T6n phucrng tiQn do (otiec): M6y Eo EiQn Tr& Ti0p DAt

Ki0u (npe): 4105A 56 (se"iaz,\? ): E8391501

KYORITSU-'Ih6i Lan

SO nnan dang (ra):

Co sd sAn xuAt (Manufacturer)'.

Dac trtmg kV thuAt (Technicalspecification): Pham vi do: 20f) - 20000

D6 chinh xic * 2qA

Khdch hdng (ciasrr,,ze"): CONG TY CO pnAu DUC NGUvEN QUANG TRI

Dia chi (tcldress): Th6n Kim DAu, Xd IIi6u Giang. trnh Qudng Tri.

Phucnrg ph6p hi6u chuAn (Mehotl of c,alibration)'. HCDL 143-2021

ChuAn dugc sir dung (Srandards used):

Chuin

Tru0ng phdng hiCu chuffn
( He ad ctf L- al i b r at i on D e p ar tm e nt)

TRIJdNG PHONG TU( NCITIBU

JWd Tt'dn %fr,nfr,

Mfl nh{n dSng
(Standards) QD)
DE 1995 Multifunction

M6i trucrng hi6u chuAn (Environmenr)'.

+ Nhiet d6 (Temperann"e): (.28 + 2)"C + Dd Am (Humitiity): 55%RH

Ngdy hi6u chuAn (Dare of Catibration)'.0411012025

Ngdy lriQu chuAn kti (Recatibratiotl recommended): 0411012026

Kdt qua (Resulrs): Dat y€u cAu k! thudt do ludng

Li6n k6t chuAn
(.Traceable to)

\A4I- \,N

HiQu h1c tISn
(Due date)

5/2026

Gi6m tl6c
(Director)

GIIM D6,c
Ddng Chung

ffi
>l nr€u,
,*\ 's6

\?\ #ri

, t.

2.

Kit-qud hiQu chudn ghi trong.giiiy chtng nhdn ndy chi cd gid tri ddi vA thi€t bi dd duqc hiQu chudn trhn ddy. Khdng duqc trlch sao m6t
phAi siiiy ch:ims nhin 

"ay 
idi {na"g duqc sw diie j, bdnlvdn bdn ct)a HC & DL ViQt Nam.

M7i thdc mdc v€ gidy chilmg nhQn hi€u chudn, khdch hdng h4n hQ theo s6 diQn thoqi 0858 361 999.



ilt'. ,,,t"*l
rlr !rrIl r at tuarl

cONc rv cO pHAN HrEU cnuAN vA Eo t tloi.lc vIET NAM

Add: 56 nhe 31, rig6 4l dudng tien f6t, Xi Vin C6n, HuyQn Hoai Dric, Thanh ph6 Hd Ngi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn283@gmail.com

GNHAN HIBU CHUAN
,ATE OF CALIBNATION)

Mfl nhf,n d44g
(Standards) (ID)
Ap k6 PDRI ooo 'rBo3. i

Mdi trudng hi6u chuAn (Environntent)'.

+ Nhiet d6 (Temperarureil. (28 + 2)"(l + D6 Am (Hutniclirl,): 55%RH

Ngay hieu chu6n lDate oJ (:olihrori, tri)'. 2tt,r0-l/'2025

Ngdy hi6u chuAn fti (Recatibration ractntittcttclctf i'.28I{\3i2026

KCt qua (Results): Xem k€t qu6 hi6Lr chuan ti"anq san
(See the results ctf'the calibrution ofl tlt.t narr tr;,.r.q,:)

-_lf rI l1.nrv

rnuoNffiffiffiuufr,r
,/Urryi- Vfr trin4n

l, Xiit,qu,l hiQu chuiin ghi trong.gitiy ch*ng nhQn nay chi c6 gid tri diii voi thidt bi dd rluo. c hiQu chudn tAn ddy. Kh6ng ituqc trich sao m\t
phiin giiiy chilmg nhqn ndy n4u kh6ng ilu.oc sl.t dingi,bingvdn bdn cfia HC & DL ViQt Nam

2. MAi thdc mdc vA gidy chilmg nhQn hi€u chudn, khdch hdng li€n hQ theo s6 di€n thoai 0858 361 999.

GIAY CH
(CERTIFICATE

Ngdy (Date of insue):2810312025

TCn phucmg tiQn do (obiec'r):

Ki6u (ry'pe): HS- 4.0

Tru0ng phdng hi$u chuin
( l lr'uJ rt[ ('LtIihruIit ttt I 1,.n,t.'Itttt tii i

Ap

Co s0 s6n xuAt (Manufacrurer): YUANTAI

D{c tnmg k} thuQt (Technical Specification): Pham vi do: (0 + 4)MPa

Kh6ch hdns(custone,): c6NG ry co puax xi:T:?iatJ'l',K" r*,
Dia chi (.laaress): ThOn Kim Ddu, Xd Thanh An, Huy6n Cam L6, Tinh Quing Tri.

Phucrng ph6p hiQu chuAn (Methoct of calibrarion): HCDL 03-2024

Ap k6, ch6n kh6ng t6 tl0u ld xo vd hi6n s6 - Quy trinh hiQu chuAn 
'

ChuAn duoc su dr;ng (standnrds used)'.

ChuAn

S5 1,,tr,;: HC000100 Trang (r,age): ll2

I<6 mril'thri'thdm b0 tdng

SO (.rc','i,rl,'\? ): 2301i59 S5 nhin dang (1D):

Li6n k6t chuin Hi6u luc el6n
(Tracettble to) lOue aiel
vMr 5t2026

Gi6m tliic
(Director)

as%
DIag Chung



mf cONc rv cO pnAN HIEu cnuAN vA oo Luol{c vrpr.Navr

trE Add: S5 nhi 3 r 
' 
ng6 4 

i :::i ]-:::"": 'i.':, "u" Y:Toni ftc' 
rhanh ptro Ha N6i

-Irflr.,r. r.. rr., Tel: 0858 361 999 - Email: doluongrm2S3@gmail.com' fllr rrr

KET QUAHIEU CHUAN
. (RESULTS OF CALIBRATION)

ffiofinsue):28lo3l2025,ar*l.HC000100.frang(rage):2l2
t:{ xr€u urui'r vi l.ll
[*\"''s-o

o.oo I
I 3 | 0.8 | u.sr I o.or I

lt| 4 I 1.2 | r.:r I o,or 
I

-t

I 5 | 1,6 | r.6l | 0.01 
|

I II o I z.o | :.rir I o,ot 
I

b:ffi ffi iffi ".i:y":y':,#;rii"3','#3",!"'io;;l^)*
Ghi chri (Notes):
a. Phuong tiQn'<lo ndy khdng duoc sr) dpng d€ dinh luqng hing ho6, dich vp trong mua b6n, thanh

to6n, dim bio an todn, b6o vQ sic kho6 cQng tl6ng, b6o vQ m6i trudng, trong thanh tra, ki6m tra,
girlm dinh tu ph6p vd trong ho4t dQng cdng vq kh6c.

b. Phucrng tiQn rlo ndy kh6ng <lugc srt dung trurc ti6p dC ki€m dinh phucrng tiQn do nh6m 2.
c. K6t qu6 thri nghiCm cira phuong ti6n do ndy khdng dnng d6 ding ky ph6 duyQt m6u phuong tiOn

clo.

---u0t (End)---

' 1. Klt,qud higu chuiin ghi trong.gid.y chung nhqn ndy chi c6 gid tri di5i voi thidt bi dd daqc hi€u chudn tr€n ddy. Khdng duo. c tr{ch sao m6t

phdn giiiy chung nhQn ndy n6u khdng duqc sq ding j' bdng vdn ban cila HC & DL ViQt Nam.
. 2. Mpi thdc miic vi gitiy.chwng nhQn hi\u chuiin, khdch hdng li€n hQ theo sii di\n thoqi 0858 361 999.

ffi of insue)'.2810312025 SO 1,lA;: HC000100 'frang (rage):212

h * Giri tri chi thi thi6t bi
(MPa)

Gi:l tr! chi thi chu6n
(MPa)

Sii niEu chinh
(Mpa)

*r.T
0 0.00 0,00

2 0,4 0,40 0,00

J 0,8 0.81 0,01

4 1,2 1,21 0,01

5 1,6 1.6 I 0,01

6 2,0 2"01 0,01



trrq coxc rY Co PHAN HIEU cuuAr VA DO LuCniG l-rEr NAII

ffiE dd: s6 nhd 
"' "r-':Tl:,-:::"": *i,'i'.ru"' '::T"ut :irc' 

rhdnh prro ua N6i
trXg cONc ry co pnAN rupu cnuAN vA Do LUoNG Yrpr NAM

ffiE Add: s6 nhd 31, n1 +r dunng Li6n Ktit, X5 vdn cdn, HuyQn Hodi Eirc, Thdnh phil Hn NOi

.,r.,,,,,ffi,, Tel:0858 361 999 -Emai1: doluongvn2S3@gmail.com
illI tlt

GIAY CHUNG NHAN HIEU CHUAN
(cERTrFrCArE O i CALIBRATION)

Ngdy (Date of insue):1210512025 SO 641: HC000318 Trang (rage): ll2

TOn phucrng ti6n do (otiec): Kich thfry lgc

Ki0u (rype): Co 36 (seriat lW ):23116210423 S6 nfran d4ng (ua):

Co sd sin xuAt (Manufacturer): ViQt Nam

D4c tnmg k! thuQt (Technical Specification): Pham vi do danh nghia: (0 + 60)Mpa

Vach chia lMpa

Khrich hing (custo.rr): CONG TY CO PHAN DUC NGIfYEN QUANG TRI

Dia chi (Address); Th6n Kim DAu, Xd Thanh An, Fluy6n Cam L6, Tinh Quang Tri

Phucrng ph6p hiQu chuAn (Method of calibration): HCDL 0l-2024

Phuong tien do lUc Quy trinJr hiQu chu6rn

ChuAn duoc sir drqng(Standards used):

ChuAn Mfl nhfn dqng Li6n k6t chuin HiQu lrrc d6n
(Standards) (ID) (Traceable to) (Due date)

Loadcell DS60 T802.1 \MI 312026

Mdi trutmg hiQu chuAn (Environmen):

+ Nhiet dd (Temperature): (28 + 2)'C + DQ Am (Humidity): 55%RH

Ngdy hiQu chuAn (Dare of Calibration):L2l}512025

Ngdy hiQu chuAn toi (R e c al ib r ati on r e c omm ende d):12 I 0 5 I 2026

ftlt quil(Results): Xem k6t qud hiQu chu6n trang sau
(See the results of rhe calibra!ion on the next page)

Tru&ng phdng hiQu chu6n Girlm tliic
(Head of Calibration Departmen) ( Director)

-/-)I .r - ,/
,-*Iluko*^,
'tpa'//an3rfi'h'i' w*uo6cxs#5 oeog chung

K€t.qud hiQu chudn ghi trong.gidy chmg nhQn ndy chi cd gi(i tri ddi vcri thidt bi dd furgc hi€u chudn tr\n ddy. Kh6ng dr,r.crc trich sao m6t
phdn gig.l ch.tmg nhQn ndy n€u kh6ng daq'c slr d6ng y bdng viin bdn ctia HC & DL ViQt Nam.
Mai thdc mdc v€ gidy chung nhQn hiQu chudn, khdch hdng li€n h€ theo s6 di€n thoqi 0858 361 999.

.,,,,,,1,il1i,, Tel: 0858 361 999 - Email: doluongvn2S3@gmail.com
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il[r aNrlr

CONC TY C6
Add: 56 nhd 31, ng5 4

Tel:

PHAN HrDu cnuAN vA Do Lt/oNc vrET NAM

I duong I-i6h K6t, X6 Vin C6n, HuyQn Hodi Dirc, Thanh ph6 Hd NOi

0858 361 999 - Email: doluongvn283@gmail.com

I(ET QUA HIEU CHUAN
(RESULTS OF CALIBRATION)

Phucrng trinh hiOu chuAn: F(x) : 0,0021x2+ 2,793x+ 2,2909
Trong d6: F(x): Luc do.ducyc

x : Chi s6 hiOn th!trOn d6ng hd 6p (MPa)
V6i d0 kh6ng dam bio do (Wirh the uncertainty ofl: U: 1,8.10-2

(D6 kh6ng dim b6o do duoc tinh vdi k:2, mirc tin cfly 95%)

Ghi chri (Notes):
a. Phucrng ti6n do ndy khdng duo-c s[r dung d6 dinh luotg hdng hori, dich vu trong mua biin, thanh

toiin, dim b6o an todn, bao vQ sfc khod cdng d6ng, b6o v€ m6i trudng, trong thanh tra, ki6m tra,
girim ilinh tu phdp vd trong hoat d6ng cdng vu kh6c.

b. P$rong ti6n do ndy khdng ducvc sri dung truc ti6p de ki6m dinh phuong ti6n do nh6m 2.
c. KOt quA thir nghi0m cria phucrng ti6n do ndy kh6ng dnng dC tlSng ky ph6 duy€t mdu phuong ti0ndo' 

---u6t (Enrt)---

l. ' Kit,qud hisu chuiin ghi trong,gidy chung nhQn ndy chi cg gtri tri ddi voi thiiit bi dd iluqc hiQu chuiin tr€n itdy. Kh6ng ilqc trlch sao m6t
phin giiiy ch,lmg nhQn ndy niiu kh6ng duo. c st{ d6ng i, bing vdn bdn cia HC & DL YiQt Nam.

2. Mai thdc mdc v€ gidy.ch*ng nhQn hi€u chudn, khdch hdng li€n hQ theo s6 di€n thoqi 0858 361 999.

ffi,rffiIU;I CO PHAT{ o
o/ insue)'. 1210512025 S6 6nO;: HC000318 Trang (rage): 212

=l xfuc
r*\ oo tw nG

t Gir[ tr! chi thi tr6n tl6ng hd
(Mpa)

Lqc do dugc
(Kn)

0 0,00Yqr-t_r!
-2 5 17,60

a
J 10 1? s0

4 15 45"35

5 20 59,20

6 25 72,85

7 30 87,45

8 35 101,50

9 40 116,80

10 45 132,55

11 50 148,20

12 55 161,46



S:,:'
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illt !rtla r lt tritl

cONc rv c6 pnAN nI[u crruAN vA uo LtIclNc vrET NAM

Add: 56 nhd 3 I , ngd 4l ttudng I,ign fi5t, Xe Van C6n, HuyQn Hodi Dric, fiann pfrO Hd NOi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn2S3@gmail.com

Ngiry (oare of insue):2210912025 S6 (",V): HC001664 Trang (rage): ll2

S5 (serinl,Arr ): 2404324 56 nhAn d4ng (ra):

, t.

I

Li6n k6t chuAn Hi6u luc d6n
(Traceable to) (Oi, ai")
'v"X,{I 512026

Kh6ng duqc trich sao mAt

,r^7
GIAY CHTTNGNHAN HIEU CHUAN

(CERTIFICATE O F CALIBR,ATION)

TCn phucrng tiQn do (obiec): Thi6t bi xrlc tlinh ili6m h6a mdm nhga

Ki€u(rype): SYD-2806E

Co so sin xu6t (ManuJ'acturer): Trung Qu6c

Dpc e'mg k! thuQt (Technical Specification): Pham vi di6u nhi6t: (20-125)C
Dd phdn gi6i: 1"C

Kh6ch hing (custorer): CONG TY cO puAx DIIC NGUYEN QUANG TRI
Dia chi (,tddress): Th6n Kim Ddu, Xd Hi6u Giang, Tinh Quing Tri

Phuorrg ph6p hiQu chuAn (Method of calibrarion): HCDL 24-2024

Thi6t bi x6c dinh di6m h6a mdm nhga - Quy trinh hiqu chuAn

ChuAn dugc sti dtmg (Stanclards used):

Chuin Mf, nhin dang
(Standards) QD)
Nhict tc aign tu TB01.5
TA6I2C
Panme T801.11
C0n k! thuQt SJ 620C8 TB0i.2

Mdi truong hieu chu6,n ( Ent'irunntenr)'.

+ NhiCt dQ (Temperature): (28 + 2)"C + Dd Am (Humidity): 55%RH

Ngdy hiQu chuAn (Date of Catibrationi)'.2210912025

Ngdy hi0u chuAn tor (Re c al i b r ati o n r e c om m e nc)e cl) : 22 rcg D02 6

KOt qui (nesults): Xem ktlt quA hiQu chuAn trang sau
(See the results ol-the calibration on the next page)

Tru&ng phdng hiQu chuin
(Head of Catibration Department)

,lpa Tan %fr,lnfr,

Kdt.qud hiQu chuiin ghi oong,gi,iy chung nhqn ndy chi cd gid tri ddi voi thih bi dd duqc hi€u chudn tr\n ddy
phin giiiy chlmg nhqn ndy ndu kh6ng duo. c sqr ding j, bdng vdn bdn cia HC & DL Yi€t Nam.
Mai thdc mdc v€ gidy chilmg nhQn hi€u chudn, khdch hdng li€n h€ theo s6 diQn thoqi 0858 361 999.

Kfrl"il ci
>l xrEu

u\#
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tltr rrrar r ra rlara

cONc ry cO pnAN ngu crruAN vA Bo r,rlorrtc vrET NAM
Add: Sd nhd 31, ngd 4l duong Li€n K6t, Xi Vdn C6n, HuyQn Hodi Dric, fnarf, pnO He NOi

Tel: 0858 361999 - Email: doluongvn283@gmail.com

KET QUA HIEU CHUAN
(RESULTS OF CALIBRATION)

Ghi chti (Notes):
a. Phuong ti6n clo niy kh6ng duo. c sLi'dung de dinh luo-ng hang ho5, ciich vir trong mua b6n, thanh

toiin. clAm bio an tolrn, bdo vd s['c khoe c6ng d6ng, b6o vC m6i truong, trong thanh tra, ki€m tra,
gi6m dinh tu ph6p vd trong hoat dQng c6ng vu kh6c.

b. Pluong ti€n do ndy khdng duo-c s[t dung truc tiep de kidm dinh phucrng ti€n do nh6m 2.
c. KCt qui thri nghiOm crla phuong ti6n do nd;r kh6ng dirng d6 ddng ky ph6 duydt m6u phuong ti6n

do' 
---Hot (End---

, t.' Xit,qud higu chutin ghi trong,giliy chr)mg nhqn ndy chi c6 gid tri ddt vot thiil U dd dwqc hi€u chudn tr€n ddy. Kh6ng du.trc trlch sao mQt
phdn gidy ch*nqnhQn ndy n€u kh6ng dwqc s$t d6ng it bdng vdn bdn cia HC & DL ViAt Nam.

, 2. Mpi thiic miic ui giiiy chilmg nhQn hi€u chudn, khdch hdng li€n h€ theo s6 aien thoqi 0858 361 ggg.
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Bi th6p

1 fhOi tuqng bi th6p (3.50 + 0.05) s 3.51 1 g 0,011 g

2 Ducmg kinh bi th6p 9,5 mm 9.51 mrn 0,01 mm

Nhiot d6

1 Mric 1 80 .cl 80.5 nc 0,5 0c

2 Mfc 2 100 "c 100.9 "c 0,9 0c

a
J Mric 3 120 0c 121"10C 1,i oc
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 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 

 
 
 

Máy kéo thép + nén bê tông 
 
 

 
Máy nén CBR/MARSHALL 50KN  



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 
 

 
Máy chiết nhựa  

 

 
Thiết bị kim lún nhựa tự động 

 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 
 
 

 
Thiết bị đo độ giãn dài nhựa đường 

 

 
Tủ sấy 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 
 
 
 

 
Dụng cụ đo độ sụt 

 

 
Cối, chày Proctor 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 

 
Sàng các loại (Đá, cát, cấp phối, BTN…) 

 
 

 
 

Cân điện tử và dụng cụ đo độ chặt 
 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 
 

 

 
Dụng cụ đo thể tích xốp 

 
 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 
 
 

 
Thùng rửa (kiểm tra bụi, bùn, hữu cơ…) 

 

 
Dao vòng (Kiểm tra dung trọng) 

 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 

 

 
 

Khuôn đúc mẫu bê tông 
 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 
 

 
Máy khoan bê tông 

 

 
Lò Nung 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 

 
Khuôn 4x4x16cm (thí nghiệm xi măng+vữa) 

 

 
Khuôn 5x5x5 cm (Đúc vữa) 

 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 

 
Khuôn CBR 

 

 
 

Thước kẹp 
 
 

 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 

 
 

Máy đo điện trở 
 

 

 
Súng bắn bê tông 

 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 

 
 

Máy đầm Bê tông nhựa 
 

 
 

 Máy nén bê tông xi măng 2000KN 
 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 

 
 

 
 

Thiết bị nén tỉnh cọc 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 

  
 
 

Thiết bị đo E tỷ lệ 1:2 
 
 
 
 

 
 

Máy thử thấm Bê tông xi măng 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 

 
 

Bộ thí nghiệm chảy dẻo 
 
 
 

 
 

Bễ ổn nhiệt BTN 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 

 
 

Máy tỷ trọng BTN 
 

 
 

Thiết bị hoá mềm nhựa 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 

 
 

Lượng hoà tan trong tricloetilen của Bi tum 
 

 
 

Tổn thất nhựa sau khi nung 
 
 



 Một số hình ảnh thiết bị thí nghiệm LAS-XD786 
 
 
 

 
 
 

Điểm chớp cháy của Bi tum – nhựa đường 


